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1

Tổng công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu và Xây 

dựng Việt Nam 

(VINACONEX)

Ông Nguyễn 

Xuân Đông
TGĐ

Toà nhà Vinaconex, 34 

Láng Hạ, Hà Nội

Tel: 024.62849234  

Fax: 024.62849208 

Vinaconex.com

.vn

2
Tổng công ty Viglacera – 

Công ty Cổ phần

Ông Nguyễn 

Anh Tuấn
TGĐ

Toà nhà Viglacera Tower, 

xã Mễ Trì, huyện Từ 

Liêm, Hà Nội

Tel: 024.35536660  

Fax: 024.35536671

www.viglacera.

com.vn/

3
Tổng công ty IDICO - 

CTCP

Ông Nguyễn 

Văn Đạt
TGĐ

151 ter Nguyễn Đình 

Chiểu, P6, Q3, TP HCM

Tel: 08.38438883  

Fax: 08.39312705

http://www.idic

o.com.vn/

4

Tổng công ty đầu tƣ phát 

triển nhà và đô thị Việt 

Nam (HUD)

Ông Đỗ 

Hoài Đông
TGĐ

Tầng 5-6, Toà nhà M5, số 

91 Nguyễn Chí Thanh, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội 

Tel: 02437738600 

Fax: 02437738640

http://hud.com.

vn

5
Tổng Công ty đầu tƣ và 

phát triển nhà Hà Nội

Ông Nguyễn 

Tử Quang
PTGĐ

34 Hai Bà Trƣng, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 0438241032

www.handicov

n.com.vn

6
Tổng Công ty vật liệu xây 

dựng số 1 - CTCP (FICO)

Ông Nguyễn 

Quang Trung
TGĐ

Tầng 15, Sailing Tower, 

111A Pasteur, P Bến 

Nghé, Q1, TP HCM

Tel: 08.38212960  

Fax: 08.38213233

www.fico.com.

vn            

7

Tổng công ty Đầu tƣ phát 

triển hạ tầng đô thị UDIC 

- Công ty TNHH MTV

Ông Nguyễn 

Minh Quang
TGĐ

27 Huỳnh Thúc Kháng, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội

Tel: 04.37733625    

Fax: 04.37731544

www.udic.com.

vn

8
Tổng công ty xây dựng 

Hà Nội

Ông Bùi 

Xuân Dũng

CTHĐQ

T/TGĐ

57 Quang Trung, P. 

Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trƣng, HN

Tel : 0439439063 

Fax: 0439439521

http://www.han

corp.com.vn/

9

Tổng công ty cổ phần đầu 

tƣ phát triển xây dựng 

(Dic Corp)

Ông Trần 

Minh Phú
TGĐ

Số 265 Lê Hồng Phong, 

P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

Tel: 064.3859518   

Fax: 064.3560712                 
 www.dic.vn

10

Tổng công ty cổ phần đầu 

tƣ xây dựng và thƣơng 

mại Việt Nam 

(CONSTREXIM 

HOLDINGS)

Ông Phan 

Minh Tuấn

CT 

HĐQT

Tầng 36, tòa nhà 

Keangnam Landmark 72 

Phạm Hùng, Mễ Trì, Hà 

Nội

Tel: 024.2812000    

Fax: 024.7820176

http://ctx.vn/v2

/

11
Tổng công ty xây dựng số 

1 - Công ty cổ phần

Ông Lê Hữu 

Việt Đức
TGĐ

Lầu 8 - 9 Sailing Tower, 

111A Pasteur, P Bến 

Nghé, Q1, TP HCM

Tel: 08.38222059 

Fax: 08.38290500

www.cc1.net.v

n                          

12
Tổng công ty Địa ốc Sài 

Gòn - TNHH MTV

Ông Nguyễn 

Phƣớc Ngọc

CT 

HĐTV

41 Sƣơng Nguyệt Ánh, P 

Bến Thành, Q1, TP HCM

ĐT: 08.39254255  

Fax: 08.39254256
http://resco.vn/

13
Tập đoàn GELEXIMCO - 

Công ty cổ phần

Ông Vũ Văn 

Hậu
PTGĐ

36 Hoàng Cầu, phƣờng Ô 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

Hà Nội

Tel: 024.3514.119   

Fax: 024.3514.3939

www.geleximc

o.vn

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

http://www.idico.com.vn/
http://www.idico.com.vn/
http://hud.com.vn/
http://hud.com.vn/
http://www.handicovn.com.vn/
http://www.handicovn.com.vn/
http://www.fico.com.vn/
http://www.fico.com.vn/
http://www.udic.com.vn/
http://www.udic.com.vn/
http://www.hancorp.com.vn/
http://www.hancorp.com.vn/
http://www.dic.vn/
http://www.cc1.net.vn/
http://www.cc1.net.vn/
http://resco.vn/
http://www.geleximco.vn/
http://www.geleximco.vn/


14

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Mặt trời (Sun 

Group)

Ông Nguyễn 

Hoàng Long

TB KD 

BĐS

Tầng 9 tòa nhà Đà Nẵng 

ACB Tower, 218 Bạch 

Đằng, phƣờng Phƣớc 

Ninh, quận Hải Châu, TP 

Đà Nẵng

Tel: 024.7303.6636 

Fax: 0236.3819.182

www.sungroup.

com.vn

15
Công ty cổ phần Tập 

đoàn FLC

Bà Hƣơng 

Trần Kiều 

Dung

PCT

Tầng 5, tòa nhà FLC 

Landmark Tower, đƣờng 

Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, 

Hà Nội

Tel: 024.37711111  

Fax: 024.37425888
http://flc.vn/

16
Công ty cổ phần Tập 

đoàn CEO

Ông Đoàn 

Văn Bình

CT 

HĐQT

Tầng 5, Tháp CEO, HH2-

1, đô thị mới Mễ Trì Hạ, 

đƣờng Phạm Hùng, xã Mễ 

Trì, huyện Từ Liêm, HN

Tel: 

024.37875136/35   

Fax: 024.37875137

www.ceogroup.

com.vn

17
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn CHG

Ông Đỗ Đức 

Đạt

CT 

HĐQT

Tầng 12, tòa A3, Ecolife 

Capitol, 58 Tố Hữu, 

Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

Tel: 024.3204.7788 

Fax: 024.3204.7799
chgroup.vn

18

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Phƣợng Hoàng 

Xanh A&A (CTCP 

VICOSTONE)

Ông Hồ 

Xuân Năng

CT 

HĐQT

Số 167 phố Hoàng Ngân, 

P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Tel: 024.33685253  

Fax: 024.33687095

www.phenikaa.

com

19
Công ty cổ phần Tập 

đoàn Nam Cƣờng Hà Nội

Ông Trần 

Văn Nghĩa
TGĐ

km4, đƣờng Lê Văn 

Lƣơng kéo dài, quận Hà 

Đông, Hà Nội

Tel: 024.63251888  

Fax: 024.63251999

www.namcuon

g.com.vn

20

Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phát triển đô thị Việt 

Hƣng( Lấy tên nộp HP là: 

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Ecorpark)

Ông Nguyễn 

Công Hồng
PTGĐ

Khu đô thị Thƣơng mại 

và du lịch Văn Giang, xã 

Xuân Quan, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hƣng Yên, 

Việt Nam

Tel: 024.38746316 

Fax: 024.38746314

21
Công ty cổ phần Tập 

đoàn Hoa Sen (hsg)

Ông Trần 

Ngọc Chu
TGĐ

183 Nguyễn Văn Trỗi, 

P10, Q. Phú Nhuận, TP 

HCM

Tel: 0839990111  

Fax: 0839990222

 

www.hoasengr

oup.vn 

22

Công ty TNHH Phát triển 

Khu đô thị Nam Thăng 

Long

Mr Budiarsa 

Sastrawinata
TGĐ

Khu văn phòng dự án, 

giai đoạn 2, dự án Khu đô 

thị Nam Thăng Long, 

Phƣờng Xuân Đỉnh, Quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024.3757.6268 

Fax: 024.3757.6282

ciputrahanoi.co

m.vn

23
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn SENGROUP

Ông Nguyễn 

Văn Thanh

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

70 Phạm Ngọc Thạch, 

Phƣờng 6, Quận 3, TP 

HCM

Tel: 028.3820.7780
www.sengroup.

net

24
Công ty cổ phần Tập 

đoàn TMS

Ông Nguyễn 

Việt Thung
TGĐ

Tầng 3 Tòa nhà Vimeco, 

lô E9 đƣờng Phạm Hùng, 

P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Tel: 024.37690018
www.tmsgroup

.vn

25
Công ty cổ phần Xây 

Dựng Sài Gòn (SCC)

Bà Ngô Thị 

Xuân Thanh
PTGĐ

dự án Khu đô thị 

PhoDong Village (Quận 

2) - 1145/22 Nguyễn Thị 

Định, P. Cát Lái, Q2, TP 

HCM

Tel: 0837507777 

Fax: 0837505993

www.sccvietna

m.vn         

26

Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thƣơng Việt Nam - 

Techcombank

Bà Phan Thị 

Thanh Bình

GĐ 

Khối 

NHBB

Tòa nhà Techcombank số 

191 Bà Triệu, quận Hai 

Bà Trƣng, Hà Nội

Tel: 024.3944.6368 

Fax: 024.3944.6362

www.techcomb

ank.com.vn

http://www.sungroup.com.vn/
http://www.sungroup.com.vn/
http://flc.vn/
http://www.ceogroup.com.vn/
http://www.ceogroup.com.vn/
http://www.phenikaa.com/
http://www.phenikaa.com/
http://www.namcuong.com.vn/
http://www.namcuong.com.vn/
http://www.hoasengroup.vn/
http://www.hoasengroup.vn/
http://www.hoasengroup.vn/
http://www.sengroup.net/
http://www.sengroup.net/
http://www.tmsgroup.vn/
http://www.tmsgroup.vn/
http://www.sccvietnam.vn/
http://www.sccvietnam.vn/
http://www.techcombank.com.vn/
http://www.techcombank.com.vn/


27
Ngân hàng TNHH MTV 

Public Việt Nam

Mr Chee 

Keng Eng

General 

Director

Tầng 1, 10, 11 tòa nhà 

Hanoi Tungshing Square, 

số 2 Ngô Quyền, P. Lý 

Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

Tel: 024.39438999   

 Fax: 024.39439005

publicbank.co

m.vn

28
Ngân hàng Việt Nam 

Thịnh Vƣợng (VPBank)

Ông Doãn 

Anh Tuấn

GĐ PT 

kinh 

doanh

Tầng 10, số 89 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.39288869     

 04.39288867

www.vpb.com.

vn

29

Công ty TNHH Quản lý 

nợ và Khai thác tài sản - 

Ngân hàng TMCP Quân 

đội

Ông Đặng 

Quốc Thế 
PTGĐ

Tầng G2 tòa nhà B4 Kim 

Liên, Phạm Ngọc Thanh, 

Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.35569210  

Fax: 04.35569211

www.mbamc.c

om.vn

30

Công ty cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Toàn Cầu 

(GP.Invest)

Ông Nguyễn 

Quốc Hiệp

CT 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ

Tòa nhà GPInvest, Số 170 

đƣờng La Thành, P. Ô 

Chợ Dừa, Q. Đống Đa, 

TP Hà Nội

Tel: 04.62883868    

Fax: 04.62614789
gpinvest.vn

31
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và xây dựng PG

Ông Đào 

Toàn

CT 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ

Lô CC 1, khu đô thị PG 

An Đồng, An Dƣơng, Hải 

Phòng

Tel: 0225.3531958  

Fax: 0225.3531959 

http://www.pgv

ietnam.com.vn 

32
Công ty Cổ phần gạch 

ngói Đồng Nai

Ông Nguyễn 

Đức Hoàng

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

119 Điện Biên Phủ, P. Đa 

Kao, Q1, TP HCM

Tel: 0838228124   

Fax: 0838242493

www.tuidonai.c

om.vn

33

Công ty TNHH Một 

thành viên Tƣ vấn thiết 

kế và đầu tƣ Xây dựng - 

Bộ quốc phòng (DCCD)

Ông Nguyễn 

Trƣờng Sơn
GĐ

21 Lê Văn Lƣơng, P. 

Nhân Chính, Q. Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

Tel: 024.6251.4111  www.dccd.vn 

34
Công ty kinh doanh Bất 

động sản VIGLACERA

Ông Trần 

Ngọc Anh 
GĐ

Tầng 2 Toà nhà Viglacera 

Tower, xã Mễ Trì, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 045536688       

Fax: 045537666

www.viglaceral

and.vn

35
Công ty cổ phần Global 

Real

Ông Lê Anh 

Minh
TGĐ

Phòng 904, lầu 9, tòa nhà 

The Landmark, 5B Tôn 

Đức Thắng, P. Bến Nghé, 

Q1, TP HCM

Tel: 028.73046468 inter-home.vn

36

Công ty cổ phần Đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển 

nhà số 7 Hà Nội 

Ông Trần 

Mạnh Dũng
GĐ

37 Nguyễn Đình Chiểu, 

Hai Bà Trƣng, Hà Nội

Tel: 024.22423255 

Fax: 024.39745010

www.hdi.vn - 

www.handico7.

com

37
Công ty Cổ phần kiến 

trúc và nội thất INNI

Ông Nguyễn 

Đình Luyện

GĐ sáng 

tạo

Tầng 3 nhà A2, tòa nhà 

101 Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội

Tel: 024.3251.5858
www.noithatin

ni.com

38

Công ty Cổ phần DRH 

Holdings (đổi tên từ Công 

ty cổ phần đầu tƣ Căn 

Nhà Mơ Ƣớc)

Ông Phan 

Tấn Đạt

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

Tầng 9, Central Park, 117 

- 119 - 121 Nguyễn Du, P. 

Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 028.3822.3771 

Fax: 028.3822.3727
http://drh.vn/

39

Công ty cổ phần đầu tƣ 

phát triển nhà 

CONSTREXIM

Ông Nguyễn 

Đức Cây

CT 

HĐQT

Tầng 04 toà nhà HH1, 

đƣờng Dƣơng Đình Nghệ, 

Cầu Giấy, HN (đối diện 

Tổng cục Hải Quan)

Tel: 0437822816     

Fax: 0437822815

http://hod.com.

vn/                  

http://www.vpb.com.vn/
http://www.vpb.com.vn/
http://www.mbamc.com.vn/
http://www.mbamc.com.vn/
http://www.pgvietnam.com.vn/
http://www.pgvietnam.com.vn/
http://www.tuidonai.com.vn/
http://www.tuidonai.com.vn/
http://www.dccd.vn/
http://www.viglaceraland.vn/
http://www.viglaceraland.vn/
http://www.hdi.vn/
http://www.hdi.vn/
http://www.hdi.vn/
http://www.noithatinni.com/
http://www.noithatinni.com/
http://drh.vn/
http://hod.com.vn/
http://hod.com.vn/


40
Công ty TNHH GOTEC 

Việt Nam

Ông Nguyễn 

Việt Anh 
TGĐ

28-30 Lam Son St, Ward 

6, Binh Thanh Dist, HCM 

City, Viet Nam.

Tel: 028.3836.3688 

Fax: 028.3838.0068

www.gotecland

.vn

41 Công ty TNHH Bích Hợp
Bà Huỳnh 

Bích Hợp
TGĐ

241 Nguyễn Tất Thành, 

P8, TP Tuy Hòa

Tel: 0257.3823575   

 Fax: 0257.3838825

http://bichhop.c

om/

42
Viện Quy hoạch Đô thị 

và Nông thôn Quốc gia 

Ông Lƣu 

Đức Cƣờng

Viện 

trƣởng

Số 10 Hoa Lƣ, P. Lê Đại 

Hành, Q. Hai Bà Trƣng, 

Hà Nội

Tel: 024.22210888  

Fax: 024.39764339
www.viup.vn

43
Công ty cổ phần phát 

triển nhà Thủ Đức

Ông Nguyễn 

Vũ Bảo 

Hoàng

TGĐ
Số 3-5 Pasteur, P. Nguyễn 

Thái Bình, Q1, TP HCM

Tel: 0839143111  

Fax: 0839143222

http://www.thu

duchouse.vn

44
Công ty Cổ phần Đầu tƣ 

Xây dựng Hải Đăng

Ông Nguyễn 

Văn Thắng

CT 

HĐQT

Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.3514.6315 

Fax: 024.3514.6291

https://hdmon.c

om.vn/

45 Công ty TNHH Tài Tâm
Ông Đỗ Lê 

Quân
TGĐ

Tầng 10, Tòa nhà 

Vinaplast 39A Ngô 

Quyền, Hàng Bài, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.22205888  

Fax: 04.22201133

 

http://taitam.co

m.vn

46
Công ty TNHH Keppel 

Land Watco

Bà Phan Thị 

Tƣờng Vy
PTGĐ

92-94 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Q1, TP HCM

Tel: 08.38232500  

Fax: 08.38229822

 

www.saigonce

ntre.com.vn 

47 Công ty TNHH Xuân Cầu Ông Tô Dũng
CT 

HĐQT

444 Bạch Đằng, phƣờng 

Chƣơng Dƣơng, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024 3747.5266 

Fax: 024.3747.5268

http://xuancau.

com.vn/vi

48
 Công ty cổ phần địa ốc 

ALIBABA 

 Ông 

Nguyễn Thái 

Luyện 

 CT 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

 321 Điện Biên Phủ, P15, 

quận Bình Thạnh, TP 

HCM 

 Tel: 0901072982 
 

diaocalibaba.vn 

49

Công ty Cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Taseco 

(Taseco Land)

Ông Phạm 

Ngọc Thanh

CT 

HĐQT

Tầng 1 tòa nhà N02-T1, 

Khu đoàn ngoại giao, phố 

Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024.3793.2525 

Fax: 024.3793.2626

http://tasecolan

d.vn

50
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và xây dựng Xuân Mai

Ông Bùi 

Khắc Sơn

Chủ tịch 

HĐQT

Tầng 4, Tòa tháp Xuân 

Mai, đƣờng Tô Hiệu, 

phƣờng Hà Cầu, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội

Tel: 024.73038866   

 Fax: 024.73078866

http://www.xm

cc.com.vn/

51

Công ty Cổ phần Khách 

sạn Bến Du Thuyền 

(Marina Hotel)

Ông Trần 

Ngọc Thắng
TGĐ

Đƣờng Nguyễn Cơ 

Thạch, Khu đô thị Vĩnh 

Hòa, Phƣờng Vĩnh Hoà, 

Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa

Tel: 058 3553 748    

 Fax: 058 3553 746

http://swisstouc

heslaluna.com/

52
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và Xây dựng Phúc Khang

Bà Lƣu Thị 

Thanh Mẫu
TGĐ

51 Ngô Thời Nhiệm, 

phƣờng 6, quận 3, TP 

HCM

Tel: 028.39333789  

Fax: 028.39333808
phuckhang.vn

53

Công ty TNHH 

Mitsubishi Corporation 

Việt Nam

Mr Tetsu 

Funayama

CT 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ

Tầng 12, tòa nhà Corner 

Stone, 16 Phan Chu 

Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.39348300   

Fax: 04.39348315  

 

www.mitsubish

icorp.com 

http://www.gotecland.vn/
http://www.gotecland.vn/
http://bichhop.com/
http://bichhop.com/
http://www.viup.vn/
http://www.thuduchouse.vn/
http://www.thuduchouse.vn/
https://hdmon.com.vn/
https://hdmon.com.vn/
http://www.saigoncentre.com.vn/
http://www.saigoncentre.com.vn/
http://www.saigoncentre.com.vn/
http://xuancau.com.vn/vi
http://xuancau.com.vn/vi
http://tasecoland.vn/
http://tasecoland.vn/
http://www.xmcc.com.vn/
http://www.xmcc.com.vn/
http://swisstoucheslaluna.com/
http://swisstoucheslaluna.com/
http://www.mitsubishicorp.com/
http://www.mitsubishicorp.com/
http://www.mitsubishicorp.com/


54

Công ty cổ phần đầu tƣ 

và xây dựng Quốc tế 

VIGEBA

Ông Phạm 

Hồng Sơn
TGĐ

234 Phạm Văn Đồng, Từ 

Liêm, Hà Nội (sát cạnh 

cổng ra của Metro)

Tel: 04.62651311  

Fax: 04.62651310

55
Công ty cổ phần Đầu tƣ 

ALPHANAM

Bà Nguyễn 

Ngọc Mỹ
PTGĐ

Tòa nhà ALPHANAM số 

47 Vũ Trọng Phụng, 

phƣờng Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội

Tel: 043 936.797 

Fax: 0321.398.0385

 

alphanam.com.

vn 

56
Công ty cổ phần TV- TM- 

 DV địa ốc Hoàng Quân

Ông Trƣơng 

Anh Tuấn

CT 

HĐQT / 

TGĐ

286-288 Huỳnh Văn 

Bánh, P11, Q Phú Nhuận, 

TP HCM

Tel: 08.39144016   

Fax: 08.62914435

http://www.hoa

ngquan.com.vn

/

57

Công ty cổ phần đầu tƣ 

phát triển đô thị & khu 

công nghiệp Sông Đà 

(SUDICO)

Ông Trần 

Anh Đức
TGĐ

Tầng 15,16, 17, 18, Tòa 

nhà HH3, Khu Đô thị Mỹ 

Đình - Mễ Trì, Xã Mỹ 

Đình, Huyện Từ Liêm, Tp 

Hà Nội

Tel: 024.37685592 

Fax: 024.37684029 

http://www.sud

icosd.com.vn/

58

Công ty TNHH Phát triển 

Thƣơng mại BĐS 

Newstarland

Bà Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền

CT 

HĐTV

Tầng 2, tòa nhà CT1 - 

Eco Green, 286 Nguyễn 

Xiển, Thanh Xuân, Hà 

Nội

Tel: 0965.666.481
newstarland.co

m

59
Công ty TNHH VSIP Bắc 

Ninh

Mr Lam 

Kim Vee
TGĐ

Số 1, đƣờng Hữu Nghị, 

KCN đô thị và dịch vụ 

VSIP Bắc Ninh, xã Phù 

Chẩn, TX Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh

Tel: 02413765668 

Fax: 02413765666

www.vsip.com.

vn

60
Công ty Cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Thiên Minh

Bà Nguyễn 

Vũ Thiên 

Diễm

TGĐ

136H Nguyễn Tri 

Phƣơng, Phƣờng 9, Quận 

5, TP HCM

Tel: 028.3830.3883 

Fax: 028.3830.3882

thienminhcorp.

com.vn

61
Công ty Cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Lộc Sơn Hà

Ông Nguyễn 

Mạnh Hà 

CT 

HĐQT

Tầng 2 tòa nhà Hàn Việt, 

số 203 Minh Khai, p. 

Minh Khai, q. Hai Bà 

Trƣng, Tp Hà Nội

Tel: 024.6683.3188

62
Công ty TNHH CBRE 

(Việt Nam)

Bà Đặng 

Phƣơng Hằng
TGĐ

Trụ sở: Tầng 13, A&B 

Tower, 76A Lê Lai, 

Phƣờng Bến Thành, Quận 

1, TP.HCM

ĐT: +84 28 6284 

7668 | Fax: +84 28 

3823 8418

www.cbrevietn

am.com

63

Công ty Cổ phần đầu tƣ 

phát triển BĐS TNR 

Holdings Việt Nam

Bà Phạm 

Hồng Thúy

GĐ 

QL&PT

DA

Tầng 26 tòa tháp A (Tòa 

tháp TNR) số 54A 

Nguyễn Chí Thanh, P. 

Láng Thƣợng, Q. Đống 

Đa, TP Hà Nội

Tel: 024.3771.8989
http://tnrvietna

m.com.vn/

64

Công ty TNHH đầu tƣ 

xây dựng Sông Thao Sơn 

La

Ông Nguyễn 

Hữu Hải
GĐ

Số nhà 26 công viên 

26/10, tổ 4 phƣờng Tô 

Hiệu, TP Sơn La

Tel: 0982.804.689

65

Công Ty TNHH Five Star 

Kim Giang - Tập đoàn 

GFS

Ông Phạm 

Thành Công

CT tập 

đoàn

Tầng 16, tòa nhà VCCI, 

số 9 Đào Duy Anh, Đống 

Đa, Hà Nội

Tel: 04.38583721     

 Fax: 04.35631780
ww.gfs.com.vn

66
Công ty cổ phần đầu tƣ 

phát triển nhà HUD2

Ông Ngô 

Văn Thanh

CT 

HĐQT

777 đƣờng Giải Phóng, 

phƣờng Giáp Bát, quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội

Tel: 0436 686 575 
www.hud2.com

.vn

Tel:08.39144016          0903704667          Fax: 08.62914435
Tel:08.39144016          0903704667          Fax: 08.62914435
http://www.sudicosd.com.vn/
http://www.sudicosd.com.vn/
http://www.vsip.com.vn/
http://www.vsip.com.vn/
http://www.cbrevietnam.com/
http://www.cbrevietnam.com/
http://tnrvietnam.com.vn/
http://tnrvietnam.com.vn/
http://www.hud2.com.vn/
http://www.hud2.com.vn/


67

Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng công nghệ cao 

Việt Nam - VITC

Ông Nguyễn 

Hữu Cƣờng

CT 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ

Tầng 14, tòa nhà LICOGI 

13 Tower, 164 đƣờng 

Khuất Duy Tiến, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, HN

Tel: 04.37335888    
www.vitc.net.v

n

68
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Đầu tƣ P.H 

Ông Trần 

Anh Tài

CT 

HĐQT

Số 602 Lạc Long Quân, 

phƣờng Nhật Tân, quận 

Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 024.3710.0870 

Fax: 024.3710.0871

https://phinvest

.com.vn/

69 Công ty cổ phần Lộc Ninh
Ông Nguyễn 

Văn Lợi

CT 

HĐQT

Lô 2 liền kề 1, dự án Lộc 

Ninh Singashine, Thị trấn 

Chúc Sơn, Chƣơng Mỹ, 

Hà Nội (đối diện siêu thị 

Lan Chi)

Tel: 046.292.0967   
http://locninhsi

ngashine.vn/

70

Công ty Cổ phần Phát 

triển Tài sản Việt Nam 

(VAD)

Ông Trần 

Tùng Linh
TGĐ

Tầng 25 toà nhà PVI, số 1 

Phạm Văn Bạch, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Tel: 024.3858.2626 

Fax: 024.3858.2828

http://www.vad

.vn

71
Công ty Cổ phần 

Eurowindow Holding

Bà Nguyễn 

Quỳnh Chi
TGĐ

Tầng 2, Số 30 B-C-D Lý 

Nam Đế, P. Cửa Đông, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04. 37474732   

Fax:04. 37474734

 

http//:eurowind

ow-

holding.com 

72

Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phát triển hạ tầng 

Hoàng Thành

Bà Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc

CT 

HĐQT

Tầng 6A, tòa nhà Hoàng 

Thành, 114 Mai Hắc Đế, 

Hai Bà Trƣng, Hà Nội

Tel: 04.37478103    

Fax: 04.37478105

www.hoangtha

nh.vn

73
Công ty cổ phần đầu tƣ 

phát triển nhà Gia Bảo

Ông Trần 

Văn Thành
TGĐ

Ô số 5, tầng 5, Tòa Nhà 

D2 Giảng Võ, quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội.

Tel: 043.9723108 

Fax: 043.9722573

http://www.gia

baojsc.vn

74

Công ty cổ phần dịch vụ 

và xây dựng địa ốc Đất 

Xanh

Ông Lƣơng 

Trí Thìn

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

Lầu 4, phòng Marketing, 

27 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Q. 

Bình Thạnh, TP HCM

Tel: 08.62525252    

Fax: 08.62853896

www.datxanh.c

om.vn/

75
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Hải Phát

Bà Trần 

Hoài Anh
PTGĐ

Tầng 5 tòa nhà CT3 tổ 

hợp thƣơng mại dịch vụ 

The Pride, KĐT An 

Hƣng, P. La Khê, Q Hà 

Đông, HN

Tel: 04.32080666 

Fax: 04.32080566  

haiphat.com.vn           

           

haiphat.vn

76
Công ty Cổ phần Hawee 

Sản xuất và Thƣơng mại

Ông Dƣơng 

Xuân Đệ
TGĐ

Lô D2, Khu đấu giá 

quyền sử dụng đất Vạn 

Phúc, P Vạn Phúc, Q Hà 

Đông, Hà Nội

Tel: 04.33117744  

Fax: 04.33117748

www.hawee-

pt.com

77 Công ty TNHH Hòa Bình
Ông Nguyễn 

Hữu Đƣờng

CT 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ

Số 202H phố Đội Cấn, Ba 

Đình, TP Hà Nội

Tel: 04.37221689 

Fax: 04.38233449

 

www.hoabinhg

roup.com 

78

Công ty cổ phần Daikin 

Air Conditioning 

(Vietnam)

Bà Lý Thị 

Phƣơng 

Trang

TGĐ

Tầng 12-14-15 tòa nhà 

văn phòng Nam Á, số 201-

203 đƣờng Cách Mạng 

tháng tám, P4, Q3, TP 

HCM

Tel: 028.62504888   

 Fax: 028.62504999
daikin.com.vn

79
Công ty cổ phần Tập 

đoàn Đất Việt

Ông Lê 

Hoàng Hoán
TGĐ

Tầng 3, tòa nhà 88 Tô 

Vĩnh Diện, Khƣơng 

Trung, Thanh Xuân, Hà 

Nội

Tel: 0435680418       
www.davico.co

m.vn

http://www.vitc.net.vn/
http://www.vitc.net.vn/
https://phinvest.com.vn/
https://phinvest.com.vn/
http://locninhsingashine.vn/
http://locninhsingashine.vn/
http://www.vad.vn/
http://www.vad.vn/
http://www.hoangthanh.vn/
http://www.hoangthanh.vn/
http://www.giabaojsc.vn/
http://www.giabaojsc.vn/
http://www.hawee-pt.com/
http://www.hawee-pt.com/
http://www.hoabinhgroup.com/
http://www.hoabinhgroup.com/
http://www.hoabinhgroup.com/
http://www.davico.com.vn/
http://www.davico.com.vn/


80
Công ty cổ phần tập đoàn 

Tiến Bộ

Ông Phùng 

Văn Thái
TGĐ

Ngõ số 1 Đƣờng Bắc 

Kạn, tổ 2, P. Hoàng Văn 

Thụ, TP. Thái Nguyên

Tel: 02803844888 

Fax: 02803651764
www.tienbo.vn

81

Công ty cổ phần xi măng 

FICO Tây Ninh 

(TAFICO)

Ông Lê Đức 

Huy

CT 

HĐQT

9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng 

Mậu, P. Nguyễn Thái 

Bình, Q1, TP HCM

Tel: 0838212872/3  

Fax: 0838212874

www.ximangfi

co.com

82

Công ty cổ phần Vietnam 

Hotel and Resort Pro 

(VHRPRO)

Bà Trần Thị 

Thúy Vân
TGĐ

Tầng b, tòa nhà Press 

Club, 59A Lý Thái Tổ, 

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

Tel: 024.3999.7911 
http://vhrpro.co

m/

83 Công ty cổ phần Thailand
Bà Nguyễn 

Thị Vui
TGĐ

Tầng 17, toà nhà CEO, lô 

HH2, KĐT Mễ Trì Hạ, 

đƣờng Phạm Hùng, Mễ 

Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.62853838    

Fax: 04.62659050

www.xuanthan

h.com.vn 

84
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 

Thắng Lợi

Ông Dƣơng 

Long Thành

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

340 đƣờng Cộng Hòa, 

P.13, Q.Tân Bình, 

TP.HCM

Tel:  0835366969
www.ThangLoi

.net

85

Công ty cổ phần Tập 

đoàn đầu tƣ Thăng Long 

TIG

Ông Nguyễn 

Phúc Long

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

Lô 3 - E9 Khu đô thị mới 

Cầu Giấy, phố Mạc Thái 

Tông, P. Trung Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội, 

Việt Nam

Tel: (84.4) 

35558855/6258855

5 - Fax: (84.4) 

62566966

http://thanglon

ginvestgroup.v

n/

86

Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng và thƣơng mại 

VN Đà Thành

Ông Trần 

Quốc Bảo

CT 

HĐQT

63 Lê Lợi, phƣờng Thạch 

Thang, quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng

Tel: 05113888344 

Fax: 05113888343

 

vndathanh.com.

vn 

87

Công ty TNHH đầu tƣ và 

kinh doanh Bất động sản 

Việt - Úc

Bà Phạm Thị 

Thanh

GĐ điều 

hành

Số 14 Thụy Khuê, Tây 

Hồ, Hà Nội
Tel: 04.37286134

 

www.ausreal.v

n 

88

Công ty TNHH Thƣơng 

mại dịch vụ bất động sản 

Phú Phong

Bà Phạm Thị 

Hƣờng

CT 

HĐQT

18A Nguyễn Văn Tiết, 

KP Bình Hòa, P Lái 

Thiêu, Thuận An, Bình 

Dƣơng

Tel: 0650.3760934  

Fax: 0650.3762777
www.ppr.vn                       

89

Công ty Cổ phần Trung 

tâm Thƣơng mại Lotte 

Việt Nam

Mr Hong 

Won Sik
TGĐ

469 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phƣờng Tân Hƣng, Quận 

7, TP HCM

Tel: 08.3775.3232 

Fax: 08.3775.1575

lottemart.com.v

n

90
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và xây dựng 579

Ông Đàm 

Quang Tuấn

CT 

HĐQT

Tầng 12, Vĩnh Trung 

Plaza: 253 - 257 Hùng 

Vƣơng - TP Đà Nẵng

Tel: 

05113666579/999-

Fax: 0511.3666335

www.cecico57

9.com.vn

91
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phát triển Bắc Sơn

Bà Nguyễn 

Hiền Trang

Quản lý 

Sàn

Tầng 9 tòa nhà AP, 58 

Trần Thái Tông, Hà Nội

Tel: 04.62808555    

Fax: 04.62808555
bacsongroup.vn                         

92
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Thành Đông

Ông Nguyễn 

Văn Cƣờng

CT 

HĐQT

Tầng 1, CT1, KĐT Mễ 

Trì Thƣợng, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

Tel: 0437851199  

Fax: 0437857748

http://thanhdon

g.com.vn/

http://www.tienbo.vn/
http://www.ximangfico.com/
http://www.ximangfico.com/
http://vhrpro.com/
http://vhrpro.com/
http://www.xuanthanh.com.vn 
http://www.xuanthanh.com.vn 
http://www.thangloi.net/
http://www.thangloi.net/
http://thanglonginvestgroup.vn/
http://thanglonginvestgroup.vn/
http://thanglonginvestgroup.vn/
http://www.ausreal.vn/
http://www.ausreal.vn/
http://www.ausreal.vn/
http://www.ppr.vn/
http://www.cecico579.com.vn/
http://www.cecico579.com.vn/
http://thanhdong.com.vn/
http://thanhdong.com.vn/


93

Công ty cổ phần đầu tƣ & 

phát triển Du lịch 

Vinaconex ITC

Ông Nguyễn 

Trung Thành
TGĐ

Tầng 1, tòa nhà 17T5 

KĐTM Trung Hòa Nhân 

Chính, Thanh Xuân, HN

Tel: 

04.62815347/64    

Fax: 04.62815349 

www.vinacone

xitc.com.vn

94

Công ty cổ phần đầu tƣ 

hạ tầng và đô thị dầu khí 

(Petroland)

Ông Bùi 

Minh Chính
GĐ

Tầng 8, số 12, đƣờng Tân 

Trào, P. Tân Phú, Q7, TP 

HCM

Tel: 08.54161020    

Fax: 08.54161021

www.petroland

.com.vn

95

Công ty TNHH 

GAMUDA Land Việt 

Nam

Mr Cheong 

Ho Kuan
TGĐ

Km 1,5 Pháp Vân, Công 

Viên Yên Sở, P.Yên Sở, 

Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 04.39445697  

Fax: 04.39448146

http://gamudaci

ty.com.vn

96
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phát triển đô thị Xanh

Ông Vũ Đức 

Cúc
TGĐ

Tầng 12 tòa nhà Zodiac, 

19 Duy Tân, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.36575666    

Fax: 04.36285666
www.gud.vn

97

Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phát triển đô thị Long 

Giang

Ông Lê Hà 

Giang

CT 

HĐQT

Số 173, đƣờng Xuân 

Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Tel: 04.37950595    

Fax: 04.37950099

https://longgian

gland.com.vn/

98 Công ty cổ phần Khai Sơn
Ông Trần 

Quang Khai

CT 

HĐQT

Tầng 2, Số 22 Ngõ Huế, 

Phƣờng Ngô Thì Nhậm, 

Quận Hai Bà Trƣng, Hà 

Nội

Tel: 024.2220.0495  

 Fax: 

024.3974.3582

https://khaison.

vn/

99

Công ty TNHH kinh 

doanh dịch vụ nhà đất 

Thái Dƣơng

Bà Nguyễn 

Thị Giang
GĐ

85A, Phan Kế Bính, 

P.ĐaKao, Quận 1, 

TPHCM

ĐT: 08.39102522    

Fax: 08.38230210

www.sunland.v

n

100

Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng hạ tầng và giao 

thông

Ông Nguyễn 

Thanh Việt
GĐ

Intracom building, lô C2F 

cụm công nghiệp Cầu 

Giấy, Dịch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37914110   

Fax: 04.37914112

www.intracom.

com.vn

101

Công ty cổ phần xây 

dựng thƣơng mại và dịch 

vụ Ngọc Hầu

Ông Huỳnh 

Ngọc Tố
TGĐ

49B Lý Thái Tổ, Mỹ 

Long, TP Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Tel: 0763943925  

Fax: 0763943965

www.ngochaua

g.com.vn

102
Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quý DOJI

Ông Đỗ 

Minh Phú
TGĐ

Tầng 9, toà nhà Ruby 

Plaza, số 44 Lê Ngọc 

Hân, Phạm Đình Hổ, Hai 

Bà Trƣng, Hà Nội

Tel: 04.22206688    

Fax: 04.22206686

www.rubyplazz

a.com.vn

103
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Quốc gia Niềm tin Việt

Ông Nguyễn 

Lam Sơn
TGĐ

Số 9 Đinh Tiên Hoàng, P 

Đakao, Q1, TP HCM

Tel: 08.62990090  

Fax: 08.62990089

www.vinatrust.

com.vn

104
Công ty cổ phần xây 

dựng số 7 (Vinaconex 7)

Ông Nguyễn 

Xuân Sơn
GĐ

Tầng 3 toà tháp 

Vinaconex 7, số 61, tổ 14, 

đƣờng K2, P. Cầu Diễn, 

Q. Nam Từ Liềm, Hà Nội

Tel: 04.22182954    

Fax: 04.37852069

www.vinacone

x7.com.vn

105
Công ty cổ phần Tập 

đoàn đầu tƣ Quảng Ninh

Ông Phạm 

Xuân Tiến
TGĐ

Tầng 1 chung cƣ Hạ Long 

11 tầng, P.Hồng Hà, TP 

Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.832169      
QIGgroup.com.

vn

106
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phân phối DTJ

Bà Trần Thị 

Thu Hiền
GĐ

216 Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.62690124  

Fax: 04.37556304
dtj.com.vn

107
Công ty cổ phần bất động 

sản DETECH LAND

Bà Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thƣ

GĐ

Tầng 4, Tòa nhà 

DETECH, số 8 Tôn Thất 

Thuyết, Mỹ Đình, Từ 

Liêm, Hà Nội

Tel: 04.37689236    

Fax: 04.37686736

http://detechlan

d.vn/

http://www.vinaconexitc.com.vn/
http://www.vinaconexitc.com.vn/
http://www.petroland.com.vn/
http://www.petroland.com.vn/
http://gamudacity.com.vn/
http://gamudacity.com.vn/
http://www.gud.vn/
https://longgiangland.com.vn/
https://longgiangland.com.vn/
tel:04. 222 00 494/5                04. 39743582                          Fax: 0241.873062
tel:04. 222 00 494/5                04. 39743582                          Fax: 0241.873062
tel:04. 222 00 494/5                04. 39743582                          Fax: 0241.873062
https://khaison.vn/
https://khaison.vn/
http://www.sunland.vn/
http://www.sunland.vn/
http://www.ngochauag.com.vn/
http://www.ngochauag.com.vn/
http://www.rubyplazza.com.vn/
http://www.rubyplazza.com.vn/
http://www.vinatrust.com.vn/
http://www.vinatrust.com.vn/
http://www.vinaconex7.com.vn/
http://www.vinaconex7.com.vn/


108
Công ty cổ phần FICO 

Công nghệ cao

Ông Đoàn 

Kim Thanh
TGĐ

Lầu 2, block B chung cƣ 

Vạn Đô, 348 bến Vân 

Đồn, P1, Q4, TP HCM

Tel: 08.54010412    

Fax: 08.38213233

www.fico.com.

vn

109
Công ty cổ phần Bất động 

sản Bƣu điện

Ông Lê 

Trọng Quang
TGĐ

số 4A Láng Hạ, Ba Đình, 

Hà Nội

Tel: 04.36401296    

Fax: 04.36401295

www.pre.com.v

n

110

Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phát triển Tân Á Đại 

Thành

Ông Nguyễn 

Duy Chính
PGĐ

Số 4, phố Bích Câu, Quốc 

Tử Giám, Đống Đa, Hà 

Nội

Tel: 04.37322655  

Fax: 04.37321668

http://www.tan

adaithanhgroup

.vn/

111
Công ty cổ phần đầu tƣ 

ARCHI

Ông Nguyễn 

Thành Trung
GĐ

Tầng 3 tòa nhà D 

Vinaconex, 289 Khuất 

Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà 

Nội

Tel: 04.37877534    

Fax: 04.37875832

www.archivest.

vn

112

Công ty cổ phần Tƣ vấn 

quản lý và giải pháp 

Doanh nghiệp

Ông Nguyễn 

Văn Hùng
TGĐ

N2/8 số 2 Tam Trinh, Hai 

Bà Trƣng, Hà Nội

Tel: 04.39438686    

Fax: 04.35373456              

www.mcbs.co

m.vn

113

Công ty cổ phần đầu tƣ 

thƣơng mại và phát triển 

Việt

Bà Đàm Thị 

Ngọc Huệ
GĐ

Kiot 53 Trung tâm 

thƣơng mại Trung Văn, 

Nam Từ Liêm 1, Hà Nội

Tel: 0987 735 588              
http://phanphoi.

com.vn/

114

Công ty cổ phần tƣ vấn 

thiết kế và đầu tƣ xây 

dựng Đại Nam Sơn

Ông Phạm 

Đình Huỳnh

CT 

HĐQT

P1606 tầng 16, tòa nhà B, 

chung cƣ 671 đƣờng 

Hoàng Hoa Thám, Vĩnh 

Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 02923782688   

Fax: 02923782689

115

Công ty Cổ phần ứng 

dụng công nghệ xây dựng 

Việt Nam (APTECHCO)

Ông Vũ 

Quang Hƣng

CT 

HĐQT

Số 15, Liên khu 11B, 

KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, 

Hà Nội

Tel: 024.3543.0666

116

Công ty Cổ phần Thƣơng 

mại Dịch vụ và Xây dựng 

Ngọc Trang

Ông Khuất 

Văn Hồng
GĐ

Cụm 2 xã Tích Giang, 

huyện Phúc Thọ, Tp Hà 

Nội

Tel: 0355.686.768

http://cayxanhn

goctrang.com.v

n/

117
Công ty cổ phần kinh 

doanh nhà Đồng Nai

Ông Trƣơng 

Đình Hiệp
GĐ

121 Phan Chu Trinh, 

Phƣờng Quang Vinh, TP 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 02513941442

118
Công ty cổ phần Thanh 

Bình Hà Nội

Ông Nguyễn 

Chí Thanh
GĐ

Tầng 3, tòa nhà N07 - B3 

đƣờng Duy Tân, P. Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.39387489  

Fax: 04.3933 4581

119

Công ty cổ phần quản lý 

và khai thác tòa nhà 

VNPT - PMC

Ông Nguyễn 

Hồng Minh
TGĐ

Tầng 21, tòa nhà VNPT, 

57 Huỳnh Thúc Kháng, 

Đống Đa, Hà Nội

Tel: 043.7738686 

Fax: 043.7737777

http://pmcweb.

vn/

120

Công ty cổ phần xây 

dựng và phát triển đầu tƣ 

Hải Phòng (CDI)

Ông Nguyễn 

Ngọc Thành

CT 

HĐQT

Số 5 Lạch Tray, Q Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng

Tel: 0313.847034    

0313.847035       

Fax: 0313.846963

http://cdi.com.v

n/

121
Công ty TNHH Anh 

Nguyễn

Bà Nguyễn 

Thị Thu Hiền
GĐ

Số 4 Bis khu 1,3 ha 

phƣờng Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội

Tel: 04.38291515 

Fax: 04.38239090   

http://anhnguye

n.vn/

122
Công ty cổ phần địa ốc 

Phú Long

Ông Phùng 

Chu Cƣờng
TGĐ

Tầng 12, Abacus Tower, 

58 Nguyễn Đình Chiểu, P 

Đa Kao, Q1, TP HCM

Tel: 08.54121818  

Fax: 08.54121717

 

www.phulong.c

om

123

Công ty Tổ chức triển 

lãm Quốc tế Xây dựng 

Vietbuild

Ông Nguyễn 

Đình Hùng
TGĐ

307/17 Nguyễn Văn Trỗi, 

Q Tân Bình, TP HCM

Tel: 08.39974999  

Fax: 08.39979147

www.vietbuild

afc.com.vn

http://www.fico.com.vn/
http://www.fico.com.vn/
http://www.pre.com.vn/
http://www.pre.com.vn/
http://www.archivest.vn/
http://www.archivest.vn/
http://www.mcbs.com.vn/
http://www.mcbs.com.vn/
http://phanphoi.com.vn/
http://phanphoi.com.vn/
http://cayxanhngoctrang.com.vn/
http://cayxanhngoctrang.com.vn/
http://cayxanhngoctrang.com.vn/
http://cdi.com.vn/
http://cdi.com.vn/
http://www.vietbuildafc.com.vn/
http://www.vietbuildafc.com.vn/


124

Công ty cổ phần phát 

triển nhà Bà Rịa - Vũng 

Tàu (HODECO)

Ông Đoàn 

Hữu Thuận

CT 

HĐQT / 

TGĐ

2 Trƣơng Công Định, P2, 

TP Vũng Tàu

Tel: 064.3856274     

 064.3850091      

Fax: 064.3856205

http://hodeco.v

n/

125

Công ty cổ phần Việt 

Tiên Sơn địa ốc - Sàn 

giao dịch Bất động sản 

VTSLAND

Ông Trƣơng 

Thanh Sơn
GĐ

Tòa nhà Việt Tiên Sơn, 

KDC phía đông đƣờng 

Yết Kiêu, Phƣờng Cộng 

Hòa, TX Chí Linh, Hải 

Dƣơng 

Tel: 03206266066   

Fax: 03206266373

www.viettienso

n.com

126

Công ty cổ phần xây 

dựng & phát triển đô thị 

Tây Ninh (TANIDECO)

Ông Trần 

Thái Sơn

CT 

HĐQT

90 Nguyễn Thái Học, khu 

phố 4, P3, TX Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Tel: 066.3887887  

Fax: 066.3826480

http://www.tani

deco.com

127

Công ty TNHH Indochina 

Finance & Investment 

Vietnam (ICF Việt Nam)

Ông Michael 

Paul Piro

GĐ điều 

hành

241 Xuân Thủy, tòa nhà 

IPH, Cầu Giấy, HN

Tel: 024.39350250 

Fax: 024.39350251

 

www.indochina

capital.com 

128 Công ty cổ phần Đại An
Ông Dƣơng 

Văn Thắng
PTGĐ

KCN Đại An, Km51, 

QL5, xã Tứ Minh, Tp Hải 

Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng

Tel: 0320555888   

Fax: 0320786703

http://daianviet

nam.com

129

Công ty Cổ phần Tƣ vấn 

và Đầu tƣ Châu Á 

(AsiaInvest)

Ông Nguyễn 

Ngọc Bách 
TGĐ

Tầng 15, tòa nhà 

Machinco, 444 Hoàng 

Hoa Thám, Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 04.39275858    

Fax: 04.39275001

www.asiainvest

.com.sg

130
Công ty cổ phần xây 

dựng Phục Hƣng Holdings

Ông Cao 

Tùng Lâm

CT 

HĐQT

Tầng 5, tháp A tòa nhà 

CT2 (the light), đƣờng Tố 

Hữu, P. Trung Văn, Q. 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 

04.66646518/19 

Fax: 04.66646521

http://www.phu

chung.com.vn/

131 Công ty TNHH Trình Anh

Mr Chien, 

Ta - Hsiang 

(Santo 

Chien)  

TGĐ

Số 15, lô 3A, khu Trung 

Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Tel: 024.3878.9898  

 0888.089.696

https://www.bl

uesky-

realtor.com/

132
Công ty TNHH Thƣơng 

mại địa ốc Thanh Bình

Ông Đặng 

Hoàng Vũ
TGĐ

1570/10 Võ Văn Kiệt, P7, 

Q6, TP HCM

Tel: 08.38590898  

Fax: 08.38552815

133

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Bất động sản Luxury 

Homes

Ông Nguyễn 

Đức Minh
GĐ

P16 - C32 Tập thể Mai 

Động, Phƣờng Mai Động, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 0962.005.008
http://luxury-

homes.com.vn/

134 Công ty cổ phần Him Lam
Ông Trần 

Văn Tĩnh

CT 

HĐQT

Trụ sở: 234 Ngô Tất Tố - 

Phƣờng 22 - Quận Bình 

Thạnh - Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Tel: 

028.3514.4348; 

Fax: 028.3514.4353

www.himlam.c

om

135

Công ty cổ phần đầu tƣ 

và địa ốc Sài Gòn Chợ 

Lớn

Bà Hồng Thị 

Kim Tuyến

CT 

HĐQT

220 Nguyễn Biểu, P2, Q5, 

TP HCM

Tel: 08.39244645  

Fax: 08.39244647          

www.sci.com.v

n/

136 Công ty cổ phần ISN
Ông Nguyễn 

Hà Hƣng
GĐ

P 602, 6th Floor, 11 Tran 

Hung Dao Str., Hoan 

Kiem Dist., Hanoi.

Tel: 024.3944.9488

Fax: 024.3944.9489
http://isn.vn/

137

Công ty cổ phần tƣ vấn 

đầu tƣ xây dựng phát 

triển đô thị Hà Nội 

Ông Nguyễn 

Tuấn Trung
GĐ

69 Quán Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội

Tel: 0462736120    

Fax: 0462739116
http://hacid.vn/

Tel:064.856274             064.850091          Fax: 064.856205
Tel:064.856274             064.850091          Fax: 064.856205
Tel:064.856274             064.850091          Fax: 064.856205
http://www.tanideco.com/
http://www.tanideco.com/
http://www.indochinacapital.com/
http://www.indochinacapital.com/
http://www.indochinacapital.com/
http://daianvietnam.com/
http://daianvietnam.com/
http://www.asiainvest.com.sg/
http://www.asiainvest.com.sg/
https://www.bluesky-realtor.com/
https://www.bluesky-realtor.com/
https://www.bluesky-realtor.com/
http://luxury-homes.com.vn/
http://luxury-homes.com.vn/
http://www.himlam.com/
http://www.himlam.com/
http://isn.vn/
http://hacid.vn/


138
Công ty cổ phần Tập 

đoàn Cƣờng Hƣng Thịnh

Ông Võ Văn 

Cƣờng

CT 

HĐQT

25 Trần Kế Xƣơng, Q Hải 

Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 05113892921    

 Fax: 05113826901

http://www.cuo

nghungthinh.co

m/

139

Công ty cổ phần đầu tƣ 

phát triển nhà và xây 

dựng Tây Hồ

Ông Tân Tú 

Hải
TGĐ

Số 2, Ngõ 9, đƣờng Đặng 

Thai Mai, Quảng An, Tây 

Hồ, HN

Tel: 04.37184069   

Fax: 04.37192393    

www.tayhohou

singjsc.com.vn

140
Công ty cổ phần tu tạo và 

phát triển nhà (CTP)

Ông Phạm 

Đức Hạnh
TGĐ

28 Trần Nhật Duật, Đồng 

Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.38282595  

Fax: 04.38261480

www.ctp.com.v

n                                                       

141
Công ty TNHH Hosiana 

Việt Nam

Ông Trần 

Phúc Thắng
TGĐ

318 Nguyễn Xiển, khu 

phố Gò Công, phƣờng 

Long Thạnh Mỹ, quận 9, 

TP HCM

Tel: 028.88159798 hosiana.vn

142
Công ty Thẩm định giá 

Hoàng Quân - Sài Gòn

Ông Trƣơng 

Thái Sơn
GĐ

Tầng 2, 117 - 119 Nguyễn 

Văn Trỗi, P12, Q. Phú 

Nhuận, TP HCM

Tel: 028.38443396  

028.22237838      

www.hqa.com.

vn

143
Công ty cổ phần đầu tƣ 

bất động sản VHA

Ông Hà 

Trung Điệp

CT 

HĐQT

P501A, Tầng 5 tòa nhà 

CT4 Vimeco Nguyễn 

Chánh, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Tel: 024.62928555
www.vha.com.

vn

144
Công ty Luật TNHH 

Bizconsult

Ông Nguyễn 

Anh Tuấn

Chủ 

Tịch 

Công 

Ty, Luật 

Sƣ 

Thành 

Viên

Số 20 Trần Hƣng Đạo, 

Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.3933.2129 

Fax: 024.3933.2130

www.bizconsul

t.vn

145
Công ty cổ phần địa ốc 

MBLAND

Ông Vũ 

Thành Huế
TGĐ

Tầng 4, tòa nhà 

Keangnam, tháp A, Phạm 

Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.35738134  

Fax: 04.35738133   

http://mbland.v

n/

146

Công ty cổ phần phát 

triển Nam Sài Gòn 

(SADECO)

Bà Hồ Thị 

Thanh Phúc
TGĐ

C18, khu biệt thự Sông 

Ông Lớn, Đại lộ Nguyễn 

Văn Linh, xã Bình Hƣng, 

huyện Bình Chánh, TP 

HCM

Tel: 08.54314216  

Fax: 08.4314215

http://www.sad

eco.com.vn/vn/

147

Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng Bình Chánh 

(đổi tên từ 15/3/2018 

thành: Công ty TNHH 

MTV đầu tƣ kinh doanh 

nhà Khang Phúc)

Ông Phạm 

Minh Nhựt
TGĐ

550 Kinh Dƣơng Vƣơng, 

P. An Lạc, Q. Bình Tân, 

Tp. HCM 

Tel: 08.38753021 

Fax: 0838753552

https://www.kh

angphuchouse.

com.vn/

148

Công ty TNHH MTV xây 

dựng và kinh doanh nhà 

Phú Nhuận

Ông Trang 

Thành Sƣơng
GĐ

99 Nguyễn Văn Trỗi, 

P12, Q. Phú Nhuận, HCM

Tel: 08.38447959   

Fax: 08.38445410

www.nhapnco.

com.vn

149

Công ty cổ phần đầu tƣ 

kinh doanh nhà 

(INTRESCO)

Ông Trƣơng 

Minh Thuận
 TGĐ

18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

P Đakao, Q1, TP HCM

Tel: 08.8230256        

  08.8225213        

Fax: 08.8293764

http://www.intr

esco.com.vn/

150
Công ty cổ phần Hoàng 

Long

Bà Đào Thị 

Thủy
GĐ

30 Đông A, KĐT Hòa 

Vƣợng, TP Nam Định

Tel/Fax: 

0350.3837503     

Tel:05113892921       0908887888           Fax:05113826901
Tel:05113892921       0908887888           Fax:05113826901
http://www.tayhohousingjsc.com.vn/
http://www.tayhohousingjsc.com.vn/
http://www.ctp.com.vn/
http://www.ctp.com.vn/
http://www.hqa.com.vn/
http://www.hqa.com.vn/
http://www.vha.com.vn/
http://www.vha.com.vn/
http://www.bizconsult.vn/
http://www.bizconsult.vn/
http://www.sadeco.com.vn/vn/
http://www.sadeco.com.vn/vn/
https://www.khangphuchouse.com.vn/
https://www.khangphuchouse.com.vn/
https://www.khangphuchouse.com.vn/
http://www.intresco.com.vn/
http://www.intresco.com.vn/


151
Công ty TNHH 

UNIMEDIA

Ông Lƣu Vĩ 

Dũng

Giám 

đốc Dự 

Án

Lầu 20A-03 Vincom 

Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

Phƣờng Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tel: 0839329777    

Fax: 0839329222

 

http://www.uni

media.vn/ 

152
Công ty cổ phần Dịch vụ 

Ngôi sao Toàn Cầu

Ông Lê 

Xuân Nga
TGĐ

Tầng 2 tòa nhà 137 

Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu 

Giấy, HN        

Tel: 04.62659292 http://wsl.vn/

153

Công ty cổ phần du lịch 

dịch vụ dầu khí Việt Nam 

(OSC VN)

Ông Thái 

Hồng Cƣơng
TGĐ

số 2 Lê Lợi, P1, TP Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu

Tel: 064.3852603 

Fax: 064 3852 834

http://www.osc

vn.com/

154
Công ty cổ phần bất động 

sản Thế Kỷ 

Ông Nguyễn 

Trung Vũ
TGĐ

Tầng 2 tòa nhà 137 

Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu 

Giấy, HN             

Tel: 04.62636688  

Fax: 04.37754599

http://cengroup.

vn/

155

Công ty cổ phần đầu tƣ 

phát triển và khoa học 

công nghệ Việt Nam

Ông Nguyễn 

Văn Đại

CT 

HĐQT

Số 31 đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 4 Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

Tel: 04.38737416   

Fax: 04.38737416
hp-land.com.vn                  

156

Công ty TNHH MTV 

kinh doanh dịch vụ BĐS 

Teccoreals

Bà Trần Thị 

Lan       
GĐ

Khu C1 Quang Trung, TP 

Vinh, Nghệ An

Tel: 038.3586587    

Fax: 038.3560609

http://sanbatdo

ngsantecco.co

m/

157

Công ty cổ phần tƣ vấn 

đầu tƣ và quản lý xây 

dựng Hồng Hà

Ông Trần 

Vinh Vũ

CT 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ

178/11 D1, phƣờng 25, 

quận Bình Thạnh, TP 

HCM

Tel: 08.62581889      

  08.62580888    

Fax: 08.6251890

www.honghaco

rp.vn

158

Công ty cổ phần quản lý 

đầu tƣ và phát triển đô thị 

Việt Nam (Sàn VUD)

Ông Đinh 

Quang Bách

CT 

HĐQT

Tầng 4, tòa nhà 

VIMECO, lô E9 đƣờng 

Phạm Hùng, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37690209    

Fax: 04.37690210
vudland.vn

159
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Hùng Vƣơng

Ông Trịnh 

Ngọc Dũng

CT 

HĐQT

63 Hàng Trống, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.39285786  

Fax: 04.39286388

http://bds.flami

ngodailai.com/

160
Công ty cổ phần địa ốc 

trực tuyến

Ông Nguyễn 

Thắng Hải
GĐ

Lầu 1, Phòng 102 tòa nhà 

OfficeSpot, 79C Điện 

Biên Phủ, P.Đakao, Q1, 

TP.HCM

Tel: 08.39115304 

Fax: 08.39115360          

www.diaoconli

ne.vn

161

Công ty TNHH nhà nƣớc 

một thành viên kinh 

doanh dịch vụ nhà Hà 

Nội (RESCO)

Bà Nguyễn 

Thị Vân Anh
TGĐ

Tầng 16, 521 Kim Mã, Ba 

Đình, HN

Tel:04.38433350    

Fax:04.8433351

Rescohanoi.co

m

162
Công ty đầu tƣ xây dựng 

số 2 Hà Nội (HACINCO)

Ông Nguyễn 

Văn Thanh
GĐ

Nhà điều hành làng sinh 

viên Hacinco, đƣờng 

Nguỵ Nhƣ KonTum, P 

Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Tel: 

04.35584167/76       

 04.35572123   

Fax: 04.35584201

http://hacinco.c

om.vn/

163

Công ty cổ phần kinh 

doanh nhà Thừa Thiên 

Huế (HOTRADICO)

Ông Hồ Văn 

Minh
GĐ

25 Nguyễn Văn Cừ, P 

Vĩnh Ninh, TP Huế

Tel: 054.3824892    

Fax: 054.3832813

batdongsanhue.

com.vn

164

Công ty TNHH MTV đầu 

tƣ phát triển nhà và hạ 

tầng - Vinacomin

Ông Đặng 

Quốc Hùng
GĐ

Tầng 23, tòa nhà Icon, 

243A Đê La Thành, Đống 

Đa, Hà Nội

Tel: 04.35160188    

Fax: 04.35160285

165
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và xây dựng HUD3

Ông Phan 

Trƣờng Sơn

CT 

HĐQT

Tầng 5 Tòa nhà HUD3 

Tower, 121-123 Tô Hiệu, 

Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0433.824572    

Fax: 0433.827991  

http://www.hud

3.vn/

http://www.unimedia.vn/
http://www.unimedia.vn/
http://www.unimedia.vn/
http://wsl.vn/
http://www.honghacorp.vn/
http://www.honghacorp.vn/
mailto:bachdq@vud.vn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vudland.vn
http://www.diaoconline.vn/
http://www.diaoconline.vn/


166
Công ty cổ phần đầu tƣ 

và xây dựng HUD4

Ông Lê 

Quang Hiệp

CT 

HĐQT

662 Bà Triệu, phƣờng 

Điện Biên, TP Thanh Hoá

Tel: 037.3851903  

Fax: 037.3710245
http://hud4.vn

167
Công ty cổ phần đầu tƣ 

An Lạc

Bà Nguyễn 

Thị Thu Hà
PTGĐ

Số 62 tầng 4 Nguyễn Chí 

Thanh, Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội

Tel: 0437733380                 www.anlac.vn/

168

Công ty TNHH một thành 

viên phát triển và kinh 

doanh nhà 

Ông Phan 

Quang Tống
TGĐ

Lầu 12, Cao ốc HDTC 36 

Bùi Thị Xuân, P. Bến 

Thành, Q.1, Tp. HCM

Tel: 08.62916900   

Fax: 08.62916901

http://hdtc.com.

vn/

169
Công ty cổ phần tập đoàn 

Địa ốc Viễn Đông

Ông Nguyễn 

Bình Đông
TGĐ

Tầng 6, tòa nhà Viễn 

Đông, 36 Hoàng Cầu, 

Đống Đa, HN

Tel: 04.35332464   

Fax: 04.35149979     

http://diaocvien

dong.vn/

170
Công ty Luật Hợp Danh 

Luật Việt

Ông Trần 

Duy Cảnh

GĐ điều 

hành

Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky

34A Phạm Ngọc Thạch, 

Phƣờng 6, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Tel:  08.38248440 

Fax: 08.38248441   

www.luatviet.c

om

171

Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng Hà Nội 

(HANCIC)

Ông Nguyễn 

Văn Cửu 

CT 

HĐQT

76 Đƣờng An Dƣơng, 

Phƣờng Yên Phụ, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: 04.37165603   

Fax: 04.38292391 

http://www.han

cic.com.vn/

172

Công ty cổ phần đào tạo 

và kinh doanh dịch vụ 

BĐS Đất Vàng 

Ông Đỗ 

Trung Kiên
GĐ

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, 

Hà Nội (TT dạy nghề 

Q.Đống Đa, Phòng đào 

tạo ngắn hạn Đông đô)

Tel: 04.22468995   

Fax: 04.2468995

173
Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng Mỹ Đình

Ông Nguyễn 

Văn Hùng

CT 

HĐQT

86 phố Ngọc Khánh, P. 

Giảng Võ, Q. Ba Đình, 

HN

Tel: 04.37714340        

    04.38353232     

174
Công ty cổ phần Địa Ốc 

Vĩnh Long - VIRESCO

Ông Dƣơng 

Minh Trung

CT 

HĐQT

91-93Đƣờng Phạm Thái 

Bƣờng, P4, TP  Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long

Tel: 0703.823759    

Fax: 0703.833285 

http://www.dia

ocvinhlong.info

/

175 Công ty cổ phần địa ốc 6
Ông Vũ 

Xuân Huy
TGĐ

13-15 Nguyễn Văn Nghi, 

P7, Q. Gò Vấp,TP HCM

Tel: 08.39855671    

Fax: 08.39852619

176
Công ty quản lý và kinh 

doanh BĐS Tân Long

Ông Nguyễn 

Hoài Phƣơng

CT 

HĐQT

Tầng 17, 535 Kim Mã-Ba 

Đình-HN

Tel:04.8343272  

Fax:04.7719972

177
Công ty cổ phần Kinh 

doanh và xây dựng nhà

Ông Hoàng 

Quang Thành
TGĐ

số 1 Đặng Dung, P Trúc 

Bạch, Q Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.37162515   

Fax: 04.38291272

178

Công ty cổ phần kinh 

doanh nhà và xây dựng 

Hải Dƣơng

Ông Nguyễn 

Danh Dũng

CT 

HĐQT

số 12 phố Nguyễn Du, P 

Trần Hƣng Đạo, TP Hải 

Dƣơng

Tel: 0320.3852504 

179

Công ty cổ phần xây 

dựng và kinh doanh nhà ở 

Nam Định

Ông Trần 

Đức Nam
GĐ

236 Trần Hƣng Đạo, Bà 

Triệu, TP Nam Định

Tel: 03503849675   

Fax: 03503836645

180
Công ty Kinh doanh nhà 

Hải Phòng

Ông Nguyễn 

Văn Quang
GĐ

24 Phan Bội Châu, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Tel:031.838847  

Fax:031.838844

181
Công ty cổ phần đầu tƣ 

hạ tầng 18 (CT18)

Ông Đào 

Hồng Hải

CT 

HĐQT

193-195 Khâm Thiên, 

Thổ Quan, Đống Đa, Hà 

Nội

Tel: 04. 35565514 / 

04.38569705 

Fax:04.38569706

www.ct18.com.

vn                                  

182
Công ty cổ phần Vạn 

Phát Hƣng

Ông Võ Anh 

Tuấn
GĐ

89 đƣờng Hoàng Quốc 

Việt, P.Phú Nhuận, Q7, 

TP HCM

Tel: 08.37850011   

08.37850999      

Fax: 08.7854422

http://vanphath

ung.com/

http://hud4.vn/
http://diaocviendong.vn/
http://diaocviendong.vn/
http://www.luatviet.com/
http://www.luatviet.com/
http://www.hancic.com.vn/
http://www.hancic.com.vn/
Tel:070.823759          Fax: 070.833285
Tel:070.823759          Fax: 070.833285
http://www.diaocvinhlong.info/
http://www.diaocvinhlong.info/
http://www.diaocvinhlong.info/
http://www.ct18.com.vn/
http://www.ct18.com.vn/
http://vanphathung.com/
http://vanphathung.com/


183
Công ty tƣ vấn thiết kế và 

xây dựng Hƣng Đức

Bà Phan Thị 

Thanh 

Nguyên

GĐ
246A Đinh Tiên Hoàng, 

P. ĐaKao, Q1, TP HCM

Tel: 08.38200984   

Fax: 08.38205779

www.hungduc.

com

184
Công ty cổ phần địa ốc 

ACB

Ông Nguyễn 

Minh Tuấn
TGĐ

63A Điện Biên Phủ, P15, 

Q. Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: 08.35147119    

Fax: 08.35147109

http://www.acb

r.com.vn/

185

Công ty cổ phần phát 

triển hạ tầng Sài Gòn 

(INDESCO)

Ông Dƣơng 

Hồng Liêm

P.CT 

HĐQT / 

TGĐ

23A Ngô Thời Nhiệm, 

P6, Q3,TP HCM

Tel: 08.39305412   

Fax: 08.39305415           

http://indesco-

sg.com/

186

Công ty TNHH MTV xây 

dựng thƣơng mại Sài Gòn 

5

Ông Đặng 

Anh Tú
TGĐ

2A Lý Thƣờng Kiệt, P12, 

Q5, TP HCM

Tel: 08.39570711  

Fax: 08.39570712

www.saigon5.v

n

187

Công ty cổ phần đầu tƣ 

phát triển nhà và đô thị 

IDICO (IDICO-UDICO)

Ông Trần 

Văn Phú
GĐ

đƣờng số 4, KCN Nhơn 

Trạch 1, Xã Hiệp Phƣớc, 

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai

Tel: 061.3560614   

Fax: 061.3560610

http://www.idic

o-udico.com.vn

188

Công ty CP Đầu tƣ và 

Phát triển nhà Hà Nội số 

30

Ông Nguyễn 

Văn Cửu

CT 

HĐQT

số 59 đƣờng Trần Phú, 

TP Vinh, Nghệ An

Tel: 038 3844180 

Fax: 038 3598708      

http://handico3

0.com.vn

189

Công ty cổ phần sản xuất 

và kinh doanh vật liệu 

xây dựng (IDICO)

Ông Đỗ Hữu 

Cƣợc
GĐ

Khu CN Nhơn Trạch I, 

Đồng Nai

Tel: 061.848709 

Fax: 061.848709     

061.560132

190
Công ty cổ phần bất động 

sản Hà Nội

Ông Tô Đức 

Nhuần

CT 

HĐQT

Số 182 Phố Mai Anh 

Tuấn, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP Hà Nội

Tel: 04 3514 7179

http://www.bat

dongsanhanoi.v

n/

191
Công ty CP đầu tƣ phát 

triển nhà ở Bắc Ninh

Ông Nguyễn 

Đắc Hính

CT 

HĐQT

Số 62 Nguyễn Hữu 

Nghiêm, Phƣờng Tiền 

An, TP Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh  

Tel: 0241.3820.205

http://congtynh

abacninh.com.v

n/

192

Công ty CP xây dựng và 

thƣơng mại Đất Phƣơng 

Nam

Ông Trần 

Mạnh Hùng

CT 

HĐQT

2E Hồ Xuân Hƣơng, P6, 

Q3, TP HCM

Tel: 08.39301082  

Fax: 08.39301084

http://www.dat

phuongnam.co

m.vn/

193
Công ty TNHH MTV 

Xây Lắp An Giang

Ông Phan 

Văn Nhàn

CT 

HĐQT 

/TGĐ

316/1A Trần Hƣng Đạo, 

P. Mỹ Long, TP Long 

Xuyên, An Giang

Tel: 0763.846100  

Fax: 0763.841280

http://www.xay

lapangiang.com

/

194
Công ty cổ phần kinh 

doanh VINACONEX

Ông Nguyễn 

Công Dũng
GĐ

Tầng 5, toà nhà 

VIMECO, Lô E9, đƣờng 

Phạm Hùng, Cầu Giấy, 

Hà Nội

Tel: 04.37848659    

Fax: 04.37848660

195

Công ty TNHH xây dựng 

kinh doanh nhà ở Phƣơng 

Nam

Bà Phan Thị 

Hoa

CT 

HĐQT

5/8 (747) Trần Xuân 

Soạn, P Tân Hƣng, Q7, 

TP HCM

Tel: 08.7740009    

Fax: 08.7740008

196

Công ty cổ phần xây 

dựng tƣ vấn đầu tƣ Bình 

Dƣơng BICONSI

Ông Trần 

Hữu Lợi
GĐ

số 2 Trần Văn Ơn, p.Phú 

Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, 

Bình Dƣơng

Tel: 0650822936

197
Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tƣ Ba Đình (BIG)

Bà Cấn Thị 

Thanh Huyền 
TGĐ

Tầng 1, nhà B, số 6 phố 

Đội Nhân, Ba Đình, Hà 

Nội

Tel: 04.62734825  

Fax 04.62734826 

Tel:08.38200984          Fax: 08.38205779
Tel:08.38200984          Fax: 08.38205779
http://www.hungduc.com/
http://www.hungduc.com/
http://www.acbr.com.vn/
http://www.acbr.com.vn/
http://indesco-sg.com/
http://indesco-sg.com/
Tel:08.39570711      Fax:08.39570712
Tel:08.39570711      Fax:08.39570712
http://www.saigon5.vn/
http://www.saigon5.vn/
http://www.idico-udico.com.vn/
http://www.idico-udico.com.vn/
http://handico30.com.vn/
http://handico30.com.vn/
http://www.batdongsanhanoi.vn/
http://www.batdongsanhanoi.vn/
http://www.batdongsanhanoi.vn/
http://congtynhabacninh.com.vn/
http://congtynhabacninh.com.vn/
http://congtynhabacninh.com.vn/
http://www.datphuongnam.com.vn/
http://www.datphuongnam.com.vn/
http://www.datphuongnam.com.vn/


198
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Reenco Hoà Bình

Ông Vũ 

Hoàng 

Phƣơng

GĐ

P1009 Tòa nhà 17T9, 

Trung Hoà Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà Nội/ 

Văn phòng MIINH, Tầng 

20, Tòa nhà CharmVit, 

117 Trần Duy Hƣng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Tel: 04.39952701   

Fax: 04.62818300

www.reencoho

abinh.com

199
Công ty cổ phần địa ốc 

Hƣng Hƣng Thịnh

Ông Huỳnh 

Tấn Gia 

Thạnh

CTHĐT

V

34,36 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phƣờng Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh

Tel: 08.39205555    

Fax: 08.38225521

www.hunghung

thinh.com

200

Công ty cổ phần Xây 

dựng số 3 Hà Nội 

(HANCO 3)

Ông Ngô 

Trọng Thủy
GĐ

Tầng 9, 14 Láng Hạ, 

Phƣờng Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội.

Tel: 04.37720964   

04.37720965      

Fax: 047720968

www.handicov

n.com.vn

201
Công ty TNHH Liên 

Doanh BON Việt Nam

Ông Patrick 

Phong
TGĐ

Tầng 19, tòa nhà 

Vinaconex, số 34 Láng 

Hạ, Phƣờng Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024.37171764  

Fax: 024.37171765
www.tylin.com

202 Công ty TNHH An Điền
Ông Trƣơng 

Thái Dũng

CT 

HĐQT

Tầng 17, Tòa nhà 

HCMCC, Số 249A Thụy 

Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: 024.6258.4066
www.adpl.com.

vn

203
Công ty cổ phần đầu tƣ 

tài chính Hƣng Thịnh

Bà Đào Thị 

Hiền
TGĐ

G20 Làng Quốc tế Thăng 

Long, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37675883   

Fax: 04.37672510

www.hungthin

hinvestment.co

m.vn

204
Công ty thƣơng mại 

Phƣơng Nga

Ông Nguyễn 

Hồ Phƣơng
GĐ

Lô 9 khu TTTM, đƣờng 

Trần Hƣng Đạo, Đại 

Phúc, Bắc Ninh (Số nhà 

314)

Tel: 02413823177   

Fax: 02413811587

205

Công ty TNHH Một 

thành viên Đầu tƣ và 

Kinh doanh Khoáng sản 

VINACONEX

Ông Đoàn 

Hồng Vinh
GĐ

75 Lê Hồng Phong, P7, 

TP Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu

Tel: 064.3851406    

Fax: 064.3851373

www.khoangsa

nvinaconex.co

m.vn

206

Công ty cổ phần phát 

triển và kinh doanh nhà 

Ninh Thuận

Ông Hà 

Ngọc Phi
TGĐ

đƣờng 16/4 thị xã Phan 

Rang, Tháp Chàm,  Ninh 

Thuận

Tel: 068.3833387    

Fax: 068.830603

207
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Việt Nam

Ông Trần 

Minh Hoàng

CT 

HĐQT

B17, Khu tái định cƣ Phú 

Mỹ,P. Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM

Tel: 08.37851501/2 

Fax: 08.37851503

www.vinalandi

nvest.com.vn

208
Công ty cổ phần quốc tế 

HMT Việt Nam

Ông Trần 

Văn Hoà
TGĐ

Số 14 - 16 ngõ 1 Bùi Huy 

Bích, P. Hoàng Liệt - Q. 

Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 043.642.1725 

Fax: 043.642.3602 

www.hmt.com.

vn

209

Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng và phát triển đô 

thị Hồng Hà

Ông Trƣơng 

Quỳnh Lâm

CT 

HĐQT

Tầng 1,2 nhà N03 Khu đô 

thị mới, P Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội (Ngõ 5 

Trần Quý Kiên)

Tel/Fax: 

04.62811665                

210
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Sao Đất Việt

Bà Phùng 

Thị Tuyết 

Trinh

TGĐ

Phòng 12 L05, tầng 12L, 

tòa nhà B chung cƣ 671 

Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

Tel: 04.37835636  

Fax: 04.37835635                                          

http://www.reencohoabinh.com/
http://www.reencohoabinh.com/
http://www.hunghungthinh.com/
http://www.hunghungthinh.com/
http://www.handicovn.com.vn/
http://www.handicovn.com.vn/
http://www.tylin.com/
Tel:047853700               0903421694       Fax:047852888
http://www.adpl.com.vn/
http://www.adpl.com.vn/
http://www.hungthinhinvestment.com.vn/
http://www.hungthinhinvestment.com.vn/
http://www.hungthinhinvestment.com.vn/
http://www.khoangsanvinaconex.com.vn/
http://www.khoangsanvinaconex.com.vn/
http://www.khoangsanvinaconex.com.vn/
http://www.vinalandinvest.com.vn/
http://www.vinalandinvest.com.vn/
http://www.hmt.com.vn/
http://www.hmt.com.vn/


211
Công ty cổ phần Quốc tế 

VIT

Bà Cao Thị 

Thanh Nga
GĐ

80 Nguyễn Phong Sắc, 

Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37932702    

Fax: 04.37932647

212

Công ty cổ phần dịch vụ 

thƣơng mại & xây dựng 

địa ốc Kim Oanh

Ông Tôn 

Thất Khiêm
PTGĐ

355 Điện Biên Phủ, P15, 

Q. Bình Thạnh, TP HCM

Tel: 06503554999   

Fax: 06503567969

www.diaockim

oanh.com.vn

213
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Phúc Đức

Ông Lâm 

Văn Chúc

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

99 Lƣơng Đình Của, P. 

Bình An, Q2, TP HCM

Tel: 08.37400974    

Fax: 08.54021039

 

www.phucduc.

com

214
Công ty cổ phần Chƣơng 

Dƣơng

Ông Trần 

Mai Cƣờng

CT 

HĐQT

328 Võ Văn Kiệt, Q.1, 

TP. HCM

Tel: 08.38367734   

08.38368878      

Fax: 08.38360582

http://www.chu

ongduongcorp.

vn/#main/f/ho

me

215

Công ty Cổ Phần Xây 

Dựng, Đầu Tƣ và Phát 

Triển Lĩnh Phong CONIC

Ông Phan 

Văn Quỳnh
TGĐ

Lô 13B - KDC Conic, 

Nguyễn Văn Linh, Xã 

Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM

Tel: 08.54304149  

Fax: 08.54304150

http://conic.co

m.vn/

216

Công ty cổ phần tài chính 

và phát triển doanh 

nghiệp (FBS)

Ông Nguyễn 

Tiến Dũng

CT 

HĐQT

Tầng 6, Số 11 - Phạm 

Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.37687141      

  0437505090   

Fax: 04.37687140

http://fbs.vn/

217
Công ty cổ phần Thƣơng 

mại và du lịch Sơn Hà

Ông Lê 

Xuân Ngọc

CT 

HĐQT

Số 5, lô 1B, Vũ Phạm 

Hàm, P.Trung Hoà, Q. 

Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37868573    

Fax: 04.39434017

218
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Bắc Hà

Ông Đồng 

Quốc Cƣờng
TGĐ

Tầng 3, 885 Hồng Hà, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.39429390  

Fax: 04.39426051

219
Công ty TNHH Bất động 

sản FPT

Ông Trƣơng 

Gia Bình

CT 

HĐQT

Tầng 14 Tòa nhà FPT 

Cầu Giấy, số 6 Duy Tân, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội

Tel: 02437006868     

  Fax: 02437689063             

www.fpt-

land.com

220

Công ty cổ phần trƣờng 

tƣ thục Quốc tế Kinder 

World 

Ban lãnh đạo

Nguyễn 

Thị Lan 

Hƣơng - 

Trợ lý 

HĐQT

Đƣờng số 2, Khu đô thị 

Gamuda Gardens, Km 4.4 

Pháp Vân, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024.6664.171  

Fax: 024.6664.1716

http://kinderwo

rld.net/vi/trang-

chu/

221
Trung tâm quản lí và phát 

triển nhà Vĩnh Long

Ông Quách 

Thành Khiêm
GĐ

số 39 đƣờng Nguyễn 

Trung Trực, P8, TP Vĩnh 

Long

Tel: 0703825163   

222
Công ty cổ phần Dịch vụ 

địa ốc Sài Gòn

Bà Phan Thị 

Phƣơng Thảo
TGĐ

628 Lạc Long Quân, P5, 

Q11, TP HCM
Tel: 0839751620

223
Công ty cổ phần Đầu tƣ 

địa ốc Khang Việt

Ông Nguyễn 

Hoàng Minh
GĐ

Tầng trệt (G-BLK-3), Tòa 

nhà The Manor, 91 

Nguyễn Hữu Cảnh, P22, 

Q.Bình Thạnh, HCM

Tel: 0835 144 751   

Fax: 0838408651

224

Công ty cổ phần xây 

dựng và kinh doanh nhà 

Bình Thuận

Ông Trần 

Hữu Tấn
GĐ

số 116 đƣờng Nguyễn 

Hội, Phú Trình, Phan 

Thiết, Bình Thuận

Tel: 062.821260      

Fax: 062.828790

http://www.diaockimoanh.com.vn/
http://www.diaockimoanh.com.vn/
Tel:08.37400974                       0918033789                      Fax: 08.54021039
Tel:08.37400974                       0918033789                      Fax: 08.54021039
http://www.chuongduongcorp.vn/
http://www.chuongduongcorp.vn/
http://www.chuongduongcorp.vn/
http://www.chuongduongcorp.vn/
Tel:024.6664.171  Fax: 024.6664.1716
Tel:024.6664.171  Fax: 024.6664.1716
http://kinderworld.net/vi/trang-chu/
http://kinderworld.net/vi/trang-chu/
http://kinderworld.net/vi/trang-chu/


225

Công ty cổ phần đầu tƣ 

và phát triển Sao Phƣơng 

Bắc

Bà Tô Thị 

Hoà Bình

CT 

HĐQT

Tầng 3, tháp A, tòa nhà 

Sông Đà, đƣờng Phạm 

Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ 

Liêm, HN

Tel/Fax:: 

04.5565810/04 

62814755  (văn 

phòng)     

0913203401                 

226

Công ty cổ phần Tập 

đoàn Hà Đô - Bộ quốc 

phòng

Ông Nguyễn 

Trọng Thông

CT 

HĐQT/ 

TGĐ

8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà 

Nội 

Tel: 0438310347/8  

069882979(QS)   

Fax: 0438355526

www.hado.com

.vn/

227
Công ty TNHH Ringier 

Việt Nam 

Bà Lê Mai 

Chi

Head of 

Operatio

n Hanoi

Tòa nhà Sông Hồng Land, 

Tầng 2 số 165 Thái Hà, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội

T: 

024.37471649/201  

F: 024.37471650

www.muabann

hadat.vn

228

Công ty CP công nghệ và 

phần mềm TPIZI (Công 

ty Cổ phần Tƣ vấn Xây 

dựng Thành Nam)

Ông Nguyễn 

Anh Tuấn
GĐ

Trụ sở: Số 81, Phố Đặng 

Văn Ngữ, Q. Đống Đa, 

TP. Hà nội     VPGD: Tòa 

nhà HKC, 285, Đội Cấn, 

Q.Ba Đình, TP. Hà nội

Tel: 04.37624041 

Fax: 04.37624042

http://thanhnam

cc.com/Trangc

hu.aspx

229

Công ty cổ phần kinh 

doanh phát triển nhà và 

đô thị Hà Nội (HANHUD)

Ông Phạm 

Duy Cƣơng
GĐ

Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội

Tel: 04.38614141 

Fax: 04.38617522

http://www.han

hud.vn/

230
Công ty cổ phần Bất động 

sản Hanhud

Ông Nguyễn 

Văn Đính

CT 

HĐQT

2103 tòa nhà B, M3-M4 

Nguyễn Chí Thanh, Đống 

Đa, Hà Nội

Tel: 04.37472113    

Fax: 04.62853579

www.batdongs

anhanoi.com

231
Công ty TNHH quản lý 

bất động sản Việt Phát

Ông Phạm 

Cƣơng

CT 

HĐTV

Số 85 ngách 93/20 ngõ 93 

Hoàng Văn Thái, Khƣơng 

Trung, Thanh Xuân, Hà 

Nội

Tel: 0968.961.971

B

1 Ông Nguyễn Hoài Nam Cá nhân GĐCN 

Công ty CP ĐT XD PT 

Nhà số 7 Hà Nội Trung 

tâm tƣ vấn thiết kế - 37 

Nguyễn Đình Chiểu, P. 

Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội

Tel: 0904.990.268 www.hdi.vn

2 Bà Tô Thị Hạnh Cá nhân

Nguyên 

TGĐ 

Quỹ đầu 

tƣ phát 

triển TP 

Hà Nội/ 

Cố vấn 

cao cấp 

HĐQT 

Công ty CP ĐT XD PT 

nhà số 7 Hà Nội - 37 

Nguyễn Đình Chiểu, P. 

Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội

Tel: 0916.671.961 www.hdi.vn

HỘI VIÊN CÁ NHÂN

http://www.hado.com.vn/
http://www.hado.com.vn/
http://www.muabannhadat.vn/
http://www.muabannhadat.vn/
http://thanhnamcc.com/Trangchu.aspx
http://thanhnamcc.com/Trangchu.aspx
http://thanhnamcc.com/Trangchu.aspx
http://www.batdongsanhanoi.com/
http://www.batdongsanhanoi.com/
http://www.hdi.vn/
http://www.hdi.vn/


3 Ông Đinh Bạt Ngoạn Cá nhân PGĐ

Công ty cổ phần tƣ vấn 

đầu tƣ và xây dựng Bảo 

Tín - Số 188 ngõ 192 phố 

Lê Trọng Tấn, Định 

Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 0913.326.835

4 Ông Trần Hậu Kiên Cá nhân GĐ

Công ty cổ phần tƣ vấn 

đầu tƣ và xây dựng Bảo 

Tín - Số 188 ngõ 192 phố 

Lê Trọng Tấn, Định 

Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 0903.249.199

5 Ông Trịnh Quang Tiến Cá nhân
CT 

HĐQT

Công ty cổ phần đầu tƣ 

Bất động sản Hồng Phát - 

77-79 AA, Nguyễn Văn 

Cừ, P. An Bình, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ

Tel/fax: 

0710.3895632

6 Bà Lê Huỳnh Nga Cá nhân TGĐ

Công ty TNHH Thẩm 

định giá đấu giá và đào 

tạo Song Pha - 49 đƣờng 

22B KDC 586, P. Phú 

Thứ, Q. Cái Răng, TP 

Cần Thơ

Tel: 07103918819     

  0979796663      

www.songpha.

com

7 Bà Doãn Hồng Nhung Cá nhân PGS.TS

Khoa luật – Đại học Quốc 

Gia Hà Nội - số 144 

đƣờng Xuân Thủy, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội, Việt 

Nam

Tel: 0905425885 / 

0912034084

http://vnu.edu.v

n/home

8 Ông Đỗ Quốc Bình Cá nhân

 Thƣ ký 

VP 

HĐQT 

Công ty Cổ phần Tasco  - 

Tầng 4, tòa nhà M5, số 91 

Nguyễn Chí Thanh, quận 

Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: 04.37738558       

   0983.725.678  

Fax: 04.37738559

 

http://taric.com

.vn 

9 Bà Ngô Thị Thúy Hằng Cá nhân

Công ty TNHH My 

Second Home, tầng 14 tòa 

nhà Viet Tower, số 1 Thái 

Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0912.606.330

10 Bà Nguyễn Thị Chiêm Cá nhân

Công ty TNHH My 

Second Home, tầng 14 tòa 

nhà Viet Tower, số 1 Thái 

Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0982.012.321

11
Bà Phạm Thị Thanh 

Huyền 
Cá nhân TBT

Tạp chí Kiến trúc VN - 

57 Giảng Võ, Cát Linh, 

Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0912749666

12 Ông Nguyễn Trung Hiếu Cá nhân GĐ

Công ty TNHH Kỹ thuật 

Lắp đặt và Xây dựng Biển 

Đông - Số 4 đƣờng Trung 

Tâm, Lễ Pháp, Tiên 

Dƣơng, Đông Anh, Hà 

Nội

Tel: 0947701981

http://www.songpha.com/
http://www.songpha.com/
http://vnu.edu.vn/home
http://vnu.edu.vn/home
http://taric.com.vn/
http://taric.com.vn/
http://taric.com.vn/


13 Bà Trần Thị Thu Anh Cá nhân PGĐ

Công ty TNHH Thuế và 

Tƣ vấn KPMG - Tầng 46 

tòa nhà  Keangnam 

Landmark 72, E6, Phạm 

Hùng, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Tel: 0969592681

14 Ông Bùi Quang Hội Cá nhân

Trƣởng 

nhóm 

nghiên 

cứu độc 

lập

Đại học Bách Khoa TP 

HCM - 296/5 đƣờng 30/4 

P. Thanh Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Tel: 0251.384.7649   

  01238309205

15 Ông Nguyễn Văn Chánh Cá nhân

Số 276 đƣờng Xƣơng 

Giang, P. Ngô Quyền, TP 

Bắc Giang

Tel: 0987514845

nhaquay360.vn

; 

nhaquay360.co

m

16 Bà Lê Hạnh Mai Cá nhân
QL đầu 

tƣ

Công ty TNHH Quản lý 

BĐS Capitaland (Việt 

Nam) - P2501, tòa Đông, 

Lotte Center Hanoi, 54 

Liễu Giai, Ba Đình, Hà 

Nội

Tel: 04.39393232    

Fax: 043.9393099   

Mobile: 

0904838769

capitaland.com

17 Ông Đặng Văn Hòa Cá nhân
CT 

HĐQT

Công ty CP đầu tƣ và 

phát triển Tam Dƣơng - 

P2406, nhà 71 Nguyễn 

Chí Thanh, Đống Đa, Hà 

Nội

Tel: 0913.010.203

18 Ông Nguyễn Văn Lộc Cá nhân Luật sƣ

Công ty Luật TNHH 

MTV Hãng luật LPVN 

(LPVN Law Firm) - Lầu 

5 số 95 Điện Biên Phủ, 

Phƣờng Đa Kao, quận 1, 

TP HCM

Tel: 0909.576.440
www.lpvn.lawy

er

19 Ông Hoàng Minh Sơn Cá nhân
Giám 

đốc

Công ty CP đầu tƣ và 

phát triển Hoàng Minh 

Land - Số 14 Đại lộ Trần 

Hƣng Đạo, tổ 17 phƣờng 

Bắc Lệnh, TP Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Tel: 0943. 752.300
nhadathoangmi

nhland.tk

20 Ông La Văn Phúc Cá nhân TP KD

Công ty CP đầu tƣ và 

phát triển Hoàng Minh 

Land - Số 14 Đại lộ Trần 

Hƣng Đạo, tổ 17 phƣờng 

Bắc Lệnh, TP Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Tel: 0961.018.811
nhadathoangmi

nhland.tk

21 Ông Nguyễn Tiến Đại Cá nhân PP KD

Công ty CP đầu tƣ và 

phát triển Hoàng Minh 

Land - Số 14 Đại lộ Trần 

Hƣng Đạo, tổ 17 phƣờng 

Bắc Lệnh, TP Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Tel: 0915.677.221
nhadathoangmi

nhland.tk

http://www.lpvn.lawyer/
http://www.lpvn.lawyer/


22 Ông Nguyễn Quốc Hoàn Cá nhân TP

Công ty CP đầu tƣ Hùng 

Thắng - Tầng 11 tòa nhà 

HH3, KĐT Mỹ Đình - Mễ 

Trì, Phƣờng Mỹ Đình 1, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Tel: 0983.845.887

23 Bà Nguyễn Thị Thu Cá nhân PTGĐ

Công ty CP đầu tƣ Hùng 

Thắng - Tầng 11 tòa nhà 

HH3, KĐT Mỹ Đình - Mễ 

Trì, Phƣờng Mỹ Đình 1, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Tel: 0904.612.288

24 Ông Phạm Quang Dũng Cá nhân
 CT 

HĐQT 

Công ty Cổ phần Tasco  - 

Tầng 4, tòa nhà M5, số 91 

Nguyễn Chí Thanh, quận 

Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: 04.37738558       

   0913.290.174  

Fax: 04.37738559

 

http://taric.com

.vn 

25 Ông Phạm Nguyễn Toan Cá nhân TBT

Tạp chí Reatimes - Tầng 

6, khu Văn phòng A3, tòa 

nhà Ecolife Capitol, số 58 

Tố Hữu, phƣờng Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội

Tel: 0906138898

26 Bà Nguyễn Thị Thu Ngà Cá nhân

Phòng 

pháp 

chế-Tƣ 

vấn luật

Công Ty Liên Doanh 

Điều Hành Vietgazprom -  

 tầng 20,Keangnam Hà 

Nội LandMark Tower, E6 

KĐTM Cầu Giấy, Mễ 

Trì, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

Tel: 04.38501375 

Ext 156                          

      Fax: 

04.37719031  

0902.233.327

27 Mr. Hitoshi Soda Cá nhân

Công ty PMC, tầng 21, 

tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống Đa, 

Hà Nội

Tel: 04.3773.8686    

 0981.460.306 Fax: 

04.37737777

bonds-

index.co.jp

28 Ông Nguyễn Tuấn Anh Cá nhân

Công ty IPI, số 8-682 Lạc 

Long Quân, Nhật Tân, 

Tây Hồ, HN

Tel: 0903232991    

04.37100354
    IPI.com.vn

29 Huỳnh Thị Duyên Cá nhân
NV thiết 

kế

Công ty Lixil Global 

Manufacturing Việt Nam - 

 Đƣờng 1, KCN Long 

Đức, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Tel: 0613.681.140 

Fax: 0613.681.141 

Mobile: 

01635504712

lixilvina.com.v

n

30 Bà Đào Thị Thanh Thảo Cá nhân GĐ

Công ty TNHH tƣ vấn và 

thƣơng mại Thiên Tú: 31-

33 Ký Con, phƣờng 

Nguyễn Thái Bình, quận 

1, TP HCM

Tel: 08.39151679     

 Fax: 08.38212077    

  Mobile: 

0914980777

www.thientuco

rp.com

31 Beh Soo Lang (Ms.) Cá nhân
General 

Director

IFCA Software Vietnam 

Co., Ltd - 3rd  Mezzanine 

Floor, Saigon Centre. 65 

Le Loi, Dist 1. HCMC. 

Vietnam

Tel: +84 8 3827 

0207

Mobile : +84 16 

8714 8119  (VN)

http://www.ifca

.com.vn

http://taric.com.vn/
http://taric.com.vn/
http://taric.com.vn/
http://www.thientucorp.com/
http://www.thientucorp.com/
http://www.ifca.com.vn/
http://www.ifca.com.vn/


32 Ông Kang Byung Jin Cá nhân
Property 

Manager

7D2, lầu 4, S4 Building, 

Saigon Pearl, 92 Nguyễn 

Hữu Cảnh, P22, Q. Bình 

Thạnh, TP HCM

Tel: 08.36207841      

  Fax: 08.36207844   

  Mobile: 

01264303155           

0917335499

33 Ông Trần Quang Huy Cá nhân

Công ty Luật hợp danh 

Bross và Cộng sự - Tầng 

19 toà nhà Crown Plaza 

Complex, số 36 Lê Đức 

Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội

Tel: 04.62522223      

  0904719168    

Fax: 04.62522221

bross.vn

34 Ông Trƣơng Anh Tuấn Cá nhân

số 111, nhà 8A, TT Đại 

học Thủy Lợi, ngõ 95 

Chùa Bộc, Hà Nội

Tel: 04.3993.6136  

098.999.7607

35 Bà Nguyễn Bảo Trâm Cá nhân

Số 12 đƣớng số 40, 

phƣờng Tân Phong, quận 

7, TPHCM

Tel: 0918.289.018

36 Ông Nguyễn Tùng Linh Cá nhân TPGD

Ngân hàng TMCP Xăng 

dầu Petrolimex - PGBank 

- Số 230 Khƣơng Đình, 

phƣờng Hạ Đình, quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tel: 0912.719.979

37 Bà Nguyễn Bích Vi Cá nhân

Trợ lý 

điều 

hành của 

TGĐ

Công ty CP xây dựng & 

sản xuất thép Hòa Bình - 

Số 84 Đội Cấn, Ba Đình, 

Hà Nội

Tel: 0913.111.993

38 Ông Phan Thanh Hùng Cá nhân TGĐ

Công ty cổ phần đầu tƣ và 

dịch vụ hạ tầng xăng dầu - 

 Số 1 Khâm Thiên, Đống 

Đa, Hà Nội

Tel: 04.35130135     

 0903405491           

Fax: 04.35130137

39 Ông Đoàn Hùng Nam Cá nhân
42 Nguyễn An Ninh, P 

Bến Thành, Q1, TP HCM
Tel: 0909.099499

40 Ông Nguyễn Vân Cá nhân
UV 

HĐQT

Công ty cổ phần Đầu tƣ 

Phát triển N&G (N&G 

Corporation) - Nhà vƣờn 

A27, khu đô thị Trung 

Hoà Nhân Chính, P.Trung 

Hoà, Q.Cầu Giấy, TP Hà 

Nội.

Tel: 04.37846045

Fax: 04.37846043

Mobile: 

01234885333

www.hasmea.o

rg.vn

41 Ông Nguyễn Phƣơng Bắc   Cá nhân
Viện 

trƣởng

Viện nghiên cứu phát 

triển KTXH tỉnh Bắc 

Ninh - Khu nhà triển lãm 

Trung tâm văn hóa Kinh 

Bắc, TP Bắc Ninh

Tel: 0913297954   

42 Bà Vi Nhƣ Hảo Cá nhân

Client 

Services 

Manager

Archetype Vietnam Ltd - 

Ho Chi Minh Office - 

20th Fl., REE Tower 

Office Building, 09 Doan 

Van Bo Street, Ward 12, 

District 4, Ho Chi Minh 

City, Vietnam

Tel: 0839431256          

     0931822902

 

www.archetype

-group.com 

http://www.hasmea.org.vn/
http://www.hasmea.org.vn/
http://www.archetype-group.com/
http://www.archetype-group.com/
http://www.archetype-group.com/


43 Ông Đỗ Duy Hƣng Cá nhân

Công ty CP Công nghệ 

HINET Việt Nam - P302, 

CT5D, Khu đô thị Mễ Trì 

Hạ, đƣờng Phạm Hùng, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0965308333  hinet.com.vn 

44 Ông Đoàn Sinh Khiêm Cá nhân PGĐ

CN Ngân hàng MB 

Thăng Long - 34 Láng 

Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội

Tel: 0988.892.468

45 Ông Lƣu Tú Thịnh Cá nhân Tel: 0915464518

46 Ông Phạm Bá Khôi Cá nhân
39 Tân Lập II, Hiệp Phú, 

Q9, TP HCM

Tel: 08.37306435     

 0989987300
tholoi.com.vn

47 Bà Viên Thị Bích Hằng Cá nhân

57A, phố Quan Hoa, P. 

Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, 

Hà Nội

Tel: 0913283963

48 Ông Lê Hoà Bình Cá nhân

P507-A3-Tập thể Khƣơng 

Thƣợng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội

Tel: 043,8527127          

      Mobile: 

0912542536

49 Bà Vũ Thị Hƣơng Giang Cá nhân GĐ

Công ty CP thƣơng mại 

PSD Việt Nam - 299 Kim 

Mã, Ba Đình, HN

Tel: 04.37265337    

0936094486    Fax: 

04.39322144

 http://lichpsd.v

n

50 Ông Đỗ Đức Thắng Cá nhân

Công ty CP đầu tƣ Xây 

dựng công nghệ cao Việt 

Nam - VITC; Tầng 14, 

tòa nhà LICOGI 13 

Tower, 164 đƣờng Khuất 

Duy Tiến, Nhân Chính, 

Thanh Xuân, HN

Tel: 0903.425.259
http://www.vitc

.net.vn

51 Ông Nguyễn Đức Minh Cá nhân
P507, A14, TT Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0913.531642

52 Ông Ninh Quang Ngọc Cá nhân

Phó Giám đốc Trung Tâm 

KHDN Van Xuân - Ngân 

hàng NCB - 158 Nguyễn 

Khánh Toàn, Cầu Giấy, 

Hà nội

Tel: 0967.899.666

53 Ông Vũ Chí Kiên Cá nhân PGĐ

Công ty cổ phần tƣ vấn 

xây dựng Thành Nam - 

Tầng 6, 285 Đội Cấn, Ba 

Đình, HN

Tel: 043.7640241       

   0988290188      

Fax: 043.7640242

54
Ông Nguyễn Sinh Dũng 

Thắng
Cá nhân

Công ty chứng khoán dầu 

khí, tầng 2, tòa nhà 18 Lý 

Thƣờng Kiệt, Hà Nội

Tel: 01688116688

55 Ông Lại Tân Khoa Cá nhân GĐ

Công ty cổ phần 

SOPTEN - 105 Hoàng 

Văn Thái, Thanh Xuân, 

Hà Nội

Tel: 04.35667851             

         0948.896688     

  Fax: 04.35667852

http://lichpsd.vn/
http://lichpsd.vn/
http://www.vitc.net.vn/
http://www.vitc.net.vn/


56 Ông Phạm Gia Cát Cá nhân

Công ty CP tƣ vấn kiến 

trúc Đô thị Hà Nội - 25 

Bùi Ngọc Dƣơng, Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội

Tel: 04.38633922   

0983654575          

Fax: 04.38632882

57 Ông Trần Quốc Hƣơng Cá nhân

Văn phòng luật sƣ Nhất 

Nam - Số 84 đƣờng số 5, 

khu phố 4, P Linh Xuân, 

Q Thủ Đức, TP HCM

Tel: 08.54438888                                 

                             

0908105105                           

              Fax: 

08.54431800

58 Bà Lê Lƣu Hƣơng Cá nhân
Tel: 04.37192411        

    0903480377

59 Bà Lƣơng Thị Hồng Vân Cá nhân

Công ty cổ phần Huawei - 

TST Việt Nam; Tầng 10, 

khách sạn Thể thao, Làng 

sinh viên Hacinco, Nguỵ 

Nhƣ Kon Tum, Nhân 

Chính, Hà Nội

Tel: 0913.275553

60 Bà Nguyễn Thị Bích Huệ Cá nhân

SN 10/27 ngõ 24 Đặng 

Tiến Đông, Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0913.275551

61 Ông Đặng Văn Cƣờng Cá nhân

Công ty cổ phần tƣ vấn 

BĐS HN-số 17, đƣờng 

Trung Yên 12, KĐTM 

Trung Yên, Cầu giấy, Hà 

Nội

Tel: 0912474777          

     04.7764931

www.diachinhh

anoi.com

62 Ông Lê Minh Kim Khánh Cá nhân

5J Cƣ Xá Ngân Hàng, 

Khu phố 5, P Tân Thuận 

Tây, Q7, TP HCM

Tel: 08.38723253                         

63 Ông Nguyễn Mạnh Hà Cá nhân

Số 11 ngõ 43/59 Chùa 

Bộc, Khƣơng Thƣợng, 

Đống Đa, Hà Nội

TeL: 0913226416

64 Ông Bùi Xuân Tiến Cá nhân

Công ty cổ phần đầu tƣ và 

xây dựng 579; Số 255-

257 Hùng Vƣơng, Tầng 

12, toà nhà Vĩnh Trung 

Plaza, Q Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng

Tel: 0989079099

 

www.cecino57

9.com.vn

65 Ông Công Tùng Cá nhân
Số 64/173 đƣờng An 

Dƣơng Vƣơng, Tây Hồ

Tel: 0902.588575      

  04.7578328

66 Ông Hà Đăng Ninh Cá nhân
P816, Nơ 23, KĐT Pháp 

Vân, Hoàng Mai, Hà Nội 

0936101199     

Fax: 046.2209679

67 Ông Đỗ Nam Hùng Cá nhân
CVQHK

H

Ngân hàng TMCP Quân 

Đội-MB Đa Kao - 2A 

Nguyễn Thị Minh Khai, P 

Đa Kao, Q1, TP HCM

Tel: 08.39115011      

  0902995183       

Fax: 08.39115012

68 Ông Đỗ Ngọc Quang Cá nhân

15/9 đƣờng 46 P.Hiệp 

Bình Chánh, Q.Thủ Đức, 

TPHCM

Tel: 0917.290689

69 Ông Vũ Quang Thành Cá nhân
Số 14, Ngõ 250/31 Tân 

Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 0984.863333

http://www.diachinhhanoi.com/
http://www.diachinhhanoi.com/


70 Ông Phạm Đức Huy Cá nhân TPKD

Cty TNHH TM DV BĐS 

Phú Phong - 18A Nguyễn 

Văn Tiết, KP Bình Hoà, 

TT Lái Thiêu, Thuận An, 

Bình Dƣơng

Tel: 06503760934     

  0934766668       

Fax: 06503762777

www.ppr.vn

71 Ông Lê Tấn Liêm Cá nhân

Công ty TNHH đầu tƣ tƣ 

vấn thƣơng mại An Phú 

Đô - 19/4 Khu phố 1, 

đƣờng Hiệp Thành 37, 

Phƣờng Hiệp Thành, 

Quận 12, TP.HCM

Tel: 08.37177402       

   0923.008.880    

Fax: 08.37178986

http://xn--

anphinvest-

ubb5e1q.vn/

72 Ông Lê Tân Cá nhân

Nhà 11, Ngõ 12, Nguyễn 

Ngọc Nại, Thanh Xuân, 

Hà Nội

Tel: 04.38534438        

    0983327355

73 Ông Lê Nguyễn Huy Thuỵ Cá nhân

Công ty Luật TNHH tƣ 

vấn quốc tế-phòng 305, 

lầu 3, Centec 72- 74 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

P6, Q3, TP HCM

Tel: 08.38239640     

 0918002290        

Fax: 08.38239641

74 Bà Đỗ Thị Thanh Minh Cá nhân

Số 2 ngõ 2 Trung Kính, P 

Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Tel: 0972.198888              

75 Ông Nguyễn Bảo Ái Cá nhân
322D Lê Trọng Tấn, 

Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 0912.442.877

76 Ông Nguyễn Minh Khang Cá nhân

Công ty CP LICOGI 16 - 

24/7 Phan Đăng Lƣu, P6, 

Q.Bình Thạnh, TPHCM

Tel: 08.38411375    

0903030833       

Fax: 08.38411376

77 Ông Nguyễn Ngọc Ngân Cá nhân

Công ty thƣơng mại đầu 

tƣ và phát triển TID-24 

Hoà Mã, Hai Bà Trƣng, 

HN

Tel: 04.39721571          

      0932237676  

Fax: 04.39784572

78 Ông Mai Anh Tú Cá nhân

Công ty cổ phần đầu tƣ và 

phát triển Bắc Sơn - Tầng 

9 tòa nhà AP, 58 Trần 

Thái Tông, Hà Nội

Tel: 04.62808555       

   0982485898
bacsongroup.vn

79 Bà Nguyễn Hạnh Liên Cá nhân

Thời báo kinh tế VN - 96 

Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN

Tel: 0914.846.488

http://www.ppr.vn/
mailto:tumaianh@bacsongroup.vn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bacsongroup.vn

